	Từ điển thuật ngữ kinh doanh bảo hiểm
	Voca-L



L

Label Clause
Điều khoản nhãn hiệu 

Có hai mẫu  điều khoản nhãn hiệu sử dụng trong thị trường hàng hải. Cả hai điều khoản này đều liên quan đến hàng hoá đóng hộp hay loại hàng hoá tương tự, việc hiểu biết hoặc mua bán có thể bị ảnh hưởng vì nhãn hiệu bị hư hại. Trong trường hợp bị ngấm nước, nhãn hiệu có thể bị hư hại hay bị mất. Mẫu điều khoản thông dụng nhất loại trừ các khiếu nại về nhãn hiệu bị mất hay hư hại, đồng thời giới hạn trách nhiệm của người bảo hiểm đối với chi phí dán lại nhãn hiệu và đóng gói lại  hàng hoá. Mẫu điều khoản ít được áp dụng này loại trừ các khiếu nại đối với nhãn hiệu bị mất hay hư hại, trừ trường hợp tàu mắc cạn, chìm, cháy hay đâm va hay va chạm với bất kỳ chất nào trừ  nước.

Labour Costs

Các chi phí nhân công

Trường hợp sửa chữa tàu thuộc trách nhiệm của người bảo hiểm, tất cả chi phí nhân công thông thường là một phần của chi phí sửa chữa và được thanh toán theo đơn bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu chi phí làm thêm ngoài giờ làm tăng chi phí nhân công và nếu chi phí làm thêm ngoài giờ nhằm sớm đưa tàu vào hoạt động,  Người bảo hiểm cũng chỉ phải chịu trách nhiệm đối với chi phí nhân công bổ sung tới mức số tiền tiết kiệm được trong chi phí nằm ụ và các chi phí tương tự. Chi phí cho Người giám sát của chủ tàu để giám sát việc sửa chữa được hoàn trả theo đơn bảo hiểm như là một phần của chi phí sửa chữa.

LAG 

Khoảng thời gian chờ bồi thường

Là khoảng thời gian kể từ khi các khiếu nại thực tế đã xảy ra đến khi các khiếu nại thực tế được bồi thường.

Laid up 

Ngừng hoạt động

Thuật ngữ này liên quan đến đơn bảo hiểm tàu có hiệu lực trong một khoảng thời gian tàu ngừng hoạt động. Các điều khoản của đơn bảo hiểm tàu thuyền du lịch quy định tàu phải ngừng hoạt động trong một thời gian cụ thể trong năm (thường là trong những tháng mùa đông, khi tàu nhỏ hoạt động trong vùng nước của Anh). Nói chung, không có quy định tương tự đối với các tàu khác và phí bảo hiểm đựơc tính trên cơ sở tàu hành thuỷ trong suốt thời hạn của đơn bảo hiểm. Thông thường đơn bảo hiểm quy định rằng, trong trường hợp tàu ngừng hoạt động ở những vùng nước được chấp thuận trong một khoảng thời gian quy định (ví  dụ 30 ngày liên tục trở lên), Người được bảo hiểm sẽ được hoàn lại một phần phí  bảo hiểm trong thời gian ngừng hoạt động đó. 

Landing Charges

Chi phí dỡ hàng

Chi phí phải trả cho hàng hoá tại cảng đến. Các chi phí này bao gồm chi phí dỡ hàng, lưu kho tạm thời, thuế và cước phí, trường hợp thuế và cước phí phải trả tại địa điểm đến. Khiếu nại về tổn thất riêng được tính trên giá trị toàn bộ, nghĩa là giá trị thực của hàng hoá khi bán hoặc giao hàng tại địa điểm đến và vì vậy bao gồm cả chi phí dỡ hàng. Giá trị thực của hàng hoá bằng giá trị toàn bộ trừ đi chi phí dỡ hàng. Trong trường hợp tổn thất chung hoặc cứu hộ, cần lưu ý chi phí dỡ hàng sẽ không phải trả, nếu hàng hoá không về tới cảng đến. Vì vậy, các chi phí đó không được cứu vớt bởi hành động tổn thất chung hay cứu hộ. Do đó, khi giá trị đóng góp tổn thất chung hay cứu hộ dựa vào giá trị tại địa điểm đến thì  phải sử dụng giá trị thực.

LAND OWENERSHIP, USE AND POSSESSION OF 

Quyền sở hữu đất, sử dụng và chiếm dụng đất đai 

Là rủi ro trong bảo hiểm liên quan đến 3 loại cá nhân  sau:

1. Người vi phạm (Trespasser) Là một người xâm nhập trái phép. Nói chung, người được bảo hiểm không có trách nhiệm pháp lý phải đảm bảo an toàn cho khu vực của mình đối với người vi phạm, nhưng người được bảo hiểm không được đặt bẫy gây chết người.

2. Người được phép (Licensee)
  Là người xâm nhập hợp pháp, nhưng không có động cơ kiếm lợi chung. Nói chung, trách nhiệm duy nhất của người được bảo hiểm đối với người được phép là cảnh báo về bất kỳ sự nguy hiểm  tiềm ẩn nào mà người được bảo hiểm biết.

3. Khách mời (Invitee)
Là cá nhân được mời vào khu vực được bảo hiểm, có  động cơ lợi nhuận chung. Nói chung, người được bảo hiểm phải quan tâm hợp lý để tài sản của mình được an toàn cho việc tham quan của người được mời. 

Land Risks

Các rủi ro trên bờ

Là các hiểm hoạ có thể phát sinh khi hàng hoá được chuyên chở trên đất liền tới cảng bốc hàng hay từ cảng dỡ hàng. Về bản chất, các rủi ro này không phải là các rủi ro hàng hải và trừ khi đã bao gồm trong các hiểm hoạ quy định trong đơn bảo hiểm (ví dụ: hoả hoạn), các rủi ro đó không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm thông thường trừ khi có quy định rõ ràng. Các rủi ro này được bảo hiểm theo điều kiện mọi rủi ro khi đơn bảo hiểm có điều khoản bảo hiểm từ kho đến kho.

LAPSE 

Mất hiệu lực (hợp đồng bảo hiểm)

1. Trong bảo hiểm tài sản và trách nhiệm là sự chấm dứt hiệu lực một đơn bảo hiểm do không thanh toán khoản phí bảo hiểm tái tục.

2. Trong bảo hiểm nhân thọ, là sự chấm dứt hiệu lực của đơn bảo hiểm do không trả phí bảo hiểm và giá trị giải ước không đủ để được nợ phí bảo hiểm.

LAPSED POLICY  Xem thêm Lapse

LAPSE RATIO 

Tỷ lệ đơn bảo hiểm mất hiệu lực

Là tỷ lệ phần trăm của các đơn bảo hiểm của một công ty bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực vào thời điểm đầu năm và không còn hiệu lực khi hết năm. Tỷ lệ này rất quan trọng, vì nó cho biết tỷ lệ các đơn bảo hiểm xoá khỏi sổ sách và tổn thất về thu nhập đối với công ty.

LARGE LOSS PRINCIPLE 

Nguyên tắc tổn thất lớn 

Là việc chuyển các rủi ro khốc liệt thông qua các hợp đồng bảo hiểm để bảo hiểm chống lại các sự cố có tính chất thảm hoạ. Mặc dù bảo hiểm nói chung không phải là biện pháp có hiệu quả kinh tế nhất đối với những tổn thất nhỏ nhưng một người được bảo hiểm không thể dự đoán được các thảm hoạ và vì vậy phải dự phòng một số tiền vừa đủ để bù đắp các tổn thất trên cơ sở toán học hoặc tự bảo hiểm. Các bảng thống kê được dựa trên nguyên tắc tổn thất lớn: số lượng các rủi ro càng nhiều, xác suất tổn thất càng chính xác. Về cơ bản với số lượng lớn những người đuợc bảo hiểm, mỗi người trả một số tiền nhỏ cho một chương trình bảo hiểm, có thể bảo vệ chống lại một số ít các thảm hoạ mà một vài người trong số họ phải gánh chịu.

LAST CLEAR CHANCE 

Cơ hội hiển nhiên cuối cùng 

Là quy tắc theo thông luật áp đặt trách nhiệm đối với một người có một cơ hội cuối cùng để tránh tai nạn, nhưng đã không tận dụng cơ hội đó. Ví dụ : một người lái xe có thể tránh đâm va vào ô tô khác bằng cách sử dụng phanh, nhưng anh ta đã không làm như vậy. Một lý do không ngăn chặn hoặc thậm chí gây ra tai nạn là mong nhận được tiền bồi thường bảo hiểm.

LAST SURVIVOR ANNUITY  Xem  Joint Life and Survivorship annuity.

LAST SURVIVOR INSURANCE 

Bảo hiểm người còn sống cuối cùng 

Là việc bảo hiểm hai hoặc nhiều người với số tiền trợ cấp tử vong trả trong trường hợp người cuối cùng chết. Phí bảo hiểm cơ bản thấp hơn so với các đơn bảo hiểm một người, vì xác suất khiếu nại tử vong của người thứ hai thấp hơn.

Latent defect

ẩn tỳ

Là sai sót hay khiếm khuyết tiềm ẩn trong khi đóng tàu, mà người có khả năng chuyên môn sử dụng kỹ năng hợp lý không dễ dàng phát hiện thấy trong cuộc kiểm tra thông thường. Các thiệt hại có nguyên nhân từ ẩn tỳ không được bồi thường và chính ấn tỳ ấy cũng không được bồi thường, trừ khi đơn bảo hiểm có quy định khác.

Điều khoản bảo hiểm thân tàu tiêu chuẩn không bảo hiểm chi phí sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của con tàu khi phát hiện thấy ẩn tỳ. Tuy nhiên, với điều kiện là tổn thất không phát sinh từ sự thiếu mẫn cán hợp lý của Người được bảo hiểm, chủ tàu hoặc người quản lý thì Người bảo hiểm sẽ bồi thường tổn thất hoặc hư hại của tàu do ẩn tỳ gây ra.

Latent Defect Clause

Điều khoản về ẩn tỳ

Một điều khoản trước đây sử dụng trong các đơn bảo hiểm thân tàu, để mở rộng phạm vi bảo hiểm những tổn thất hay thiệt hại của tàu ẩn tỳ trong thân tàu hay máy móc trực tiếp gây ra. Trong Điều khoản Inchmaree của bộ các điều khoản bảo hiểm thân tàu cũng có điều khoản này được dùng với mẫu đơn bảo hiểm S.G. Khi bộ điều khoản bảo hiểm thân tàu mới của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn được soạn thảo để đính kèm mẫu đơn bảo hiểm MAR thì hiểm hoạ ẩn tỳ là một phần không tách rời trong điều khoản về các hiểm hoạ, do đó không cần thiết phải có điều khoản riêng biệt về ẩn tỳ. 

Law & Practice Clause

Điều khoản về Luật pháp và tập quán

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm quy định rõ về luật và tập quán dùng để xét xử  tranh chấp trước toà.

LAW OF LARGE NUMBERs 

Quy luật số đông

Là tiền đề toán học nêu rõ số lượng các rủi ro càng lớn, (1) càng dự đoán chính xác; (2) càng ít sai lệch về tổn thất thực tế so với tổn thất dự tính (X - x gần bằng 0) và (3) mức độ tin cậy của dự đoán càng cao (gần bằng 1). Luật này tạo thành một cơ sở dự tính tổn thất theo thống kê qua đó để tính toán tỷ lệ phí bảo hiểm cho các đơn bảo hiểm. Trong một nhóm đông những người tham gia bảo hiểm, công ty bảo hiểm có thể dự đoán khá chính xác không phải theo tên, mà theo số lượng người tham gia bảo hiểm phải chịu tổn thất.. Phí bảo hiểm nhân thọ được tính cho những tổn thất dự tính cộng với mức chênh lệch vừa phải. Ví dụ, nếu một công ty bảo hiểm nhân thọ dự tính (x) 10.000 trong số những người tham gia bảo hiểm của họ chết trong một năm nào đó và thực tế số lượng người chết nhỏ hơn số dự tính (x), bộ phận tính toán bảo hiểm của công ty hoàn toàn có thể yên tâm. Tuy nhiên, nếu một công ty bảo hiểm nhân thọ dự tính (x) 10.000 trong số những người tham gia bảo hiểm bị chết trong một năm nào đó và thực tế số người chết nhiều hơn số lượng dự kiến đó, bộ phận tính toán bảo hiểm của công ty cần phải tính toán lại.

LAW OF MORTALITY 

Quy luật về tử vong 

Là tiền đề, theo đó, trong nhóm số đông người, có một số người sẽ chết trong mỗi năm (ngược lại là số liệu về người vẫn còn sống trong mỗi năm) cho đến khi tất cả số người trong nhóm ban đầu đều chết. Biến cố sống và chết này sẽ cho phép quy luật số đông hoạt động hiệu quả.

LAWYERS (ATTORNEYs PROFESSIONAL) LIABILITY INSURANCE 

Bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư 

Là bảo hiểm trong trường hợp hành động sai sót về chuyên môn của luật sư làm cho khách hàng phải gây nên thương tổn thân thể hoặc thiệt hại tài sản đối với một bên khác hoặc khi thương tật thân thể cá nhân và/hoặc thiệt hại phải gánh chịu bởi một khách hàng khiếu kiện về thương tổn và thiệt hại phải gánh chịu. Đơn bảo hiểm này cũng bồi thường những chi phí bào chữa, chi phí pháp lý và án phí cho bên bị cáo, dù vụ kiện là vô căn cứ.

Lay Days

Thời hạn bốc dỡ hàng

Theo hợp đồng thuê tàu chuyến, khi dỡ hay bốc hàng hoá, điều quan trọng là tàu không được chậm trễ quá hạn cần thiết. Vì vậy, người ta quy định số ngày được phép bốc dỡ hàng hoá. Thông thường, người ta quy định riêng rẽ số ngày để bốc hàng và số ngày để dỡ hàng, nhưng trong một số trường hợp người ta thoả thuận về thời hạn bốc dỡ  bù trừ. Thoả thuận này cho phép cộng gộp số ngày ấn định cho cả thời gian bốc và dỡ hàng. Nếu tàu vẫn còn đậu trong bến khi hết thời hạn bốc dỡ hàng, Người thuê tàu sẽ bị phạt tiền bốc dỡ chậm.

LAYERING 

Chia thành các mức 

Là sự kết hợp một số đơn bảo hiểm, trong đó mỗi đơn bảo hiểm cộng thêm một mức bổ sung hoặc giới hạn bảo hiểm trên các giới hạn của đơn bảo hiểm có trước đó. Ví dụ, đơn bảo hiểm A cộng thêm 100.000USD sau đó đơn bảo hiểm B cộng thêm 200.000USD và đơn bảo hiểm C cộng thêm 300.000USD thành tổng số tiền 600.000USD. Trong nhiều trường hợp, một hãng kinh doanh không thể thu xếp tổng số tiền bảo hiểm họ yêu cầu từ một Công ty Bảo hiểm duy nhất. Do vậy, doanh nghiệp này có thể phải mua vài đơn bảo hiểm từ các Công ty khác nhau để bảo hiểm toàn bộ số tiền này.

Lay up Warranty

Cam kết về tàu ngừng hoạt động.

Là cam kết trong đơn bảo hiểm thân tàu, đặc biệt đối với tàu du lịch và tàu nhỏ. Cam kết này quy định rằng, tàu sẽ ngừng hoạt động trong một thời hạn quy định. Thông thường, Người bảo hiểm tàu du lịch của Anh yêu cầu các tàu này phải ngừng hoạt động trong những tháng mùa đông. Tàu có thể ngừng hoạt động ở trạng thái nổi hay đỗ trên bùn hay trên nền cứng. Điều khoản Biển hồ của Mỹ có liên quan đến bảo hiểm thân tàu có cam kết về tàu ngừng hoạt động trong những tháng mùa đông.

lead  insurer 

Nhà bảo hiểm đứng đầu 

Là công ty bảo hiểm có khả năng liên kết các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm để có đủ khả năng tài chính và nghiệp vụ bảo hiểm cho các rủi ro lớn. Thông thường các nhà bảo hiểm đứng đầu sẽ  nhận trách nhiệm một tỷ lệ phần trăm lớn trong rủi ro.

Leakage 

Rò rỉ

Trừ khi đơn bảo hiểm có quy định khác, phần 55 (2c) của MIA, 1906, loại trừ rò rỉ thông thường của đối tượng đựơc bảo hiểm. Điều này áp dụng đối với hàng hoá thường bị  tổn thất về khối lượng hoặc trọng lượng do bốc hơi hoặc các nguyên nhân tự nhiên khác. Ví dụ như mặt hàng ngũ cốc và dầu. Theo thông lệ, Người bảo hiểm không bảo hiểm rò rỉ thông thường. Trên thực tế, tất cả các bộ điều khoản bảo hiểm hàng hoá tiêu chuẩn đều loại trừ loại tổn thất này, ngay cả trong trường hợp bảo hiểm mọi rủi ro. 

LEASE 

Thuê 

Là việc sử dụng tài sản của một bên khác bằng cách trả một khoản tiền thuê. Xem thêm Leasehold insurance; Leasehold Profit Interest; Leasehold Value Interest.

Leasehold  Xem Lease

Leasehold insurance 

Bảo hiểm tài sản thuê theo hợp đồng 

Là bảo hiểm người thuê có hợp đồng thuê có lợi (cho phép người thuê tài sản với số tiền thấp hơn giá trị thị trường). Nếu hợp đồng cho thuê bị người cho thuê huỷ bỏ vì một rủi ro được bảo hiểm (như là cháy), người thuê được bồi thường về tổn thất phải gánh chịu. Tiền đề là người thuê sẽ phải từ bỏ các khoản thu nhập từ việc thuê mướn có lợi và sẽ được bồi thường tổn thất phải gánh chịu này.

Leasehold Profit Interest 

Lãi  từ tài sản thuê theo hợp  đồng 

Là khoản chênh lệch giữa tiền thuê nhận được của người thuê tài sản cho thuê lại và khoản tiền người thuê trả người cho thuê.

LEASEHOLD VALUE INTEREST 

Lãi trị giá tài sản thuê 

Là khoản chênh lệch giữa tiền thuê do người thuê trả như một khoản cố định theo hợp đồng cho thuê trước khi tài sản bị phá huỷ và tiền thuê người chủ cho thuê nhận được sau khi tài sản đó đã được khôi phục lại.

LEDGER COST  Xem Life Insurance Cost.

Legal expense insurance  

Bảo hiểm chi phí pháp lý 

Là chương trình bảo hiểm các chi phí hợp pháp đã trả trước được bán trên cơ sở nhóm. Chương trình này cho phép một thành viên của nhóm được hưởng các khoản trợ cấp theo danh mục, với mức phí bảo hiểm theo quy định, về con nuôi, chứng thực di chúc, ly hôn và các dịch vụ pháp lý khác. Khoản trợ cấp mới này cho người lao động đã được chấp nhận hoàn toàn ở một số địa phương nhưng lại được chấp nhận có giới hạn ở những vùng khác. Sau khi trả hết các khoản trợ cấp theo danh mục, các chi phí pháp lý sau đó thường căn cứ vào tỷ lệ theo tập quán của các luật sư tư vấn. Ví dụ, chương trình bảo hiểm chi phí pháp lý đã trả trước có thể chỉ cung cấp cho ba lần tư vấn pháp lý trong một năm.

Legal liability  Xem Liability, Legal.

Legal liability insurance policy  Xem Liability Insurance.

Legatees 

Những người thừa kế 

Là những người thừa kế tài sản và có tên trong bản di chúc.

Letter of Indemnity

Thư bảo lãnh

Đây là văn bản người yêu cầu bảo lãnh trao cho bên được yêu cầu cấp một thư bảo lãnh không có ký quỹ trong những trường hợp đòi hỏi phải có một thư bảo lãnh có ký quỹ. Trong văn bản này, người yêu cầu bảo lãnh cam kết bồi thường cho người bảo lãnh những tổn thất mà người đó có thể phải chịu do không ký quỹ. Những thư cam kết như vậy thường được sử dụng đối với các vận đơn hoặc dưới hình thức bảo lãnh đối tịch trong một vụ tổn thất chung, hoặc trong trường hợp người bảo hiểm được yêu cầu thanh toán tổn thất hay hoàn phí bảo hiểm khi không nhận được đơn bảo hiểm hoặc trong những trường hợp đặc biệt khác. Người bảo hiểm sẽ yêu cầu người được bảo hiểm cấp thư cam kết bồi thường nếu người được bảo hiểm yêu cầu cấp bản sao của đơn bảo hiểm.

Letter of Subrogation

Thư thế quyền

Văn bản cho phép Người bảo hiểm dưới danh nghĩa của Người được bảo hiểm kiện bên thứ ba về những thiệt hại khi bên thứ ba đó phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất dẫn tới khiếu nại đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm. Theo Luật bảo hiểm hàng hải 1906, Người bảo hiểm có quyền được thế quyền.

Level 

Cố định 

Là một mức không thay đổi. Xem thêm commercial health insurance; level commision; level premium insurance; level term insurance.

Level commision 

Hoa hồng cố định 

Là khoản tiền không thay đổi qua các năm trả cho một đại lý bảo hiểm. Hầu hết các công ty bảo hiểm nhân thọ trả khoản hoa hồng trong năm đầu tiên cao và những năm sau hoa hồng thấp hơn. Cơ cấu hoa hồng này đang gây tranh cãi vì những người chỉ trích cho rằng như vậy quá coi trọng việc bán sản phẩm, không chú ý tới các dịch vụ tiếp theo sau đó.

Level premium 

Phí bảo hiểm cố định 

Là phí bảo hiểm không thay đổi trong suốt thời hạn của hợp đồng bảo hiểm, không phụ thuộc vào sự thay đổi về bản chất của rủi ro.

Level premium group annuity 

Niên kim theo nhóm đóng phí cố định 

Là loại chương trình bảo hiểm theo đó người sử dụng lao động (nếu là chương trình không đóng góp) hoặc người sử dụng lao động và người lao động (nếu là chương trình đóng góp) trả phí bảo hiểm hàng năm không thay đổi, để tài trợ những khoản trợ cấp hưu trí sau này của người lao động, thông qua bảo hiểm trợ cấp hưu trí trả sau theo nhóm, cộng với một đơn bảo hiểm nhân thọ theo nhóm áp dụng cho người lao động, thông thường được gửi quỹ tín thác.

Level premium insurance 

Bảo hiểm đóng phí bảo hiểm cố định 

Là bảo hiểm trong đó phí bảo hiểm không tăng hoặc giảm trong suốt thời hạn có hiệu lực của đơn bảo hiểm. Trong những năm đầu của đơn bảo hiểm, phí bảo hiểm lớn hơn mức cần thiết để chi trả chi phí tử vong. Phần vượt quá được sử dụng để tích luỹ giá trị giải ước và để trả những chi phí tử vong tăng lên sau này trong đơn bảo hiểm nhân thọ.

Level premium renewable term health insurance Xem Commercial Health insurance.

Level term insurance 

Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn với số tiền bảo hiểm cố định 

Là bảo hiểm trong đó số tiền bảo hiểm của một đơn bảo hiểm vẫn giữ nguyên, không tăng cũng không giảm trong suốt thời hạn có hiệu lực của đơn bảo hiểm.

Liabilities, life insurance companies 

Các khoản nợ của công ty bảo hiểm nhân thọ
Là các khoản trợ cấp sau này trả cho người được bảo hiểm và người thụ hưởng, các khoản thặng dư được chuyển nhượng và những khoản nợ nhỏ. Những khoản nợ chính này dưới nhiều hình thức dự phòng phải được liệt kê trong bảng tổng kết tài sản của công ty như là một phần của tài sản nợ. Cơ quan quản lý bảo hiểm quy định một cách chặt chẽ về việc định giá dự phòng của một công ty để bảo đảm khả năng thực hiện các trách nhiệm của công ty. Các khoản phải trả của công ty bảo hiểm nhân thọ cũng bao gồm cả giá trị hoàn lại cho các đơn bảo hiểm nhân thọ và niên kim của công ty.

Liability

Trách nhiệm

Là nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện hoặc không được thực hiện hành động đã quy định. Trong bảo hiểm, trách nhiệm phát sinh trong các trường hợp sau đây:


1. Tài sản của một bên bị thiệt hại hoặc phá huỷ, hoặc


2. Một bên bị thương tổn thân thể do hành động bất cẩn hoặc sai sót của bên kia. Bảo hiểm trách nhiệm được thiết kế nhằm bảo hiểm các rủi ro của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Xem thêm Business Insurance; Comprehensive Personal Liability Insurance Liability.

Liability, absolute  Xem Absolute Liability

Liability, business exposures 

Trách nhiệm về rủi ro doanh nghiệp 

Là những hành động bất cẩn hoặc sai sót dẫn tới thương tổn thân thể thực tế hoặc tưởng tượng và/hoặc thiệt hại về tài sản bên thứ ba, dẫn đến việc bên thứ ba này khiếu kiện doanh nghiệp và các đại diện của doanh nghiệp đó.

Liability, civil

Trách nhiệm dân sự

Là các hành vi vi phạm dân sự bị gán ép hoặc sự vi phạm hợp đồng, nhưng không phải là tội phạm. Người can án phải chịu các chi phí trong phạm vi thời hạn tố tụng nếu một cá nhân kiện lại một người khác. Bên thua kiện phải trả mọi chi phí xét xử cộng với án phí. Bảo hiểm trách nhiệm chấp nhận bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong một vụ kiện về trách nhiệm dân sự do hành động bất cẩn hoặc sai sót bị gán ép, dù vụ kiện này không có cơ sở.

Liability, CIVIL damages awarded 

Trách nhiệm bồi thường dân sự theo phán quyết 

Có 3 loại tiền bồi thường mà bên nguyên có thể được hưởng:

1. Số tiền bồi thường đặc biệt (Special Damages) Là khoản bồi hoàn các chi phí đã bỏ ra bao gồm hóa đơn thuốc, chi phí pháp lý, chi phí sửa chữa tài sản bị thiệt hại hoặc phá huỷ và mất thu nhập hiện tại cũng như dự tính.

2. Số tiền bồi thường chung (General Damages) Là khoản tiền bồi hoàn cho các tổn thất không thể tính toán dễ dàng bằng định lượng, thông thường được coi như là Tiền bồi thường cho đau thương.


3. Tiền bồi hoàn mang tính chất chế tài (Punitive Damages) Là số tiền bồi thường các tổn thất hoàn toàn do lỗi bất cẩn nghiêm trọng của bị cáo.

Liablity claim  Xem Claims Made Basic Liability Coverage; Claims Occurence Basis Liability Coverage

Liability, contingent  Xem Contingent Liability (Vicarious Liability)

Liability, contractual  Xem Contractual Liability.

Liability, Criminal 

Trách nhiệm hình sự

Là hành vi phạm tội chống lại chính phủ hoặc xã hội nói chung. Một cá nhân đại diện nhà nước (thường là công tố viên) kiện một cá nhân hoặc thể nhân đã vi phạm Luật hình sự (không phải dân sự). Mục đích của bảo hiểm không phải để bảo hiểm trách nhiệm hình sự, vì nếu làm như vậy sẽ khuyến khích hành vi phạm tội.

Liability insurance 

Bảo hiểm trách nhiệm

Là bảo hiểm tất cả khoản tiền mà người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả vì thương tổn thân thể hoặc thiệt hại tài sản và đôi khi cả hành vi vi phạm khác áp dụng trong đơn bảo hiểm. Đối với bảo hiểm trách nhiệm cá nhân, xem: Comprehensive personal Liability (CPL); Personal Automobile Policy (PAP); Personal Umbrella Liability. Đối với bảo hiểm trách nhiệm doanh nghiệp, xem:  Business Automobile Policy (BAP); Businessowners Policy; Comprehensive General Liability Insurance (CGPL); Owners, Landlords and Tentants Liability Insurance Policy (OL&T); Storekeepers Liability Insurance.

Liability, insurance, bodily injury  Xem Liability Insurance

Liability, insurance, comprehesive personal  Xem Comprehensive Personal Liability Insurance; Homeowners Insurance Policy.

Liability, insurance, elevator   Xem Liability Insurance.

Liability, insurance, employers  Xem Business Automobile Policy (BAP); BusinessOwners Policy (BOP); Business Property and Liability Insurance Package; Workers Compensation, Covegage B.

Liability insurance, physicans and surgeons  Xem Physicans, Surgeons and Dentists Insurance. 

liability insurance, property damage  Xem Property Damage Liability Insurance.

liability insurance, protective  Xem Owners and Contractors Protective Liability Insurance.

liability insurance, public  Xem Public Liability Insurance.

liability legal 

Trách nhiệm pháp lý

Là các nghĩa vụ và trách nhiệm theo sự diễn giải, đánh giá và thực thi ở một toà án luật. Bảo hiểm trách nhiệm chấp nhận bảo hiểm cho người được bảo hiểm đối với vụ kiện trách nhiệm pháp lý dân sự, không phải là trách nhiệm pháp lý mang tính chất hình sự, hành vi vi phạm dân sự cố ý hoặc trách nhiệm đối với việc vi phạm hợp đồng.

liability: limitations on insurers 

Trách nhiệm: giới hạn đối với người bảo hiểm

Các điểm loại trừ bảo hiểm : 

1. Tổn thất không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hoặc một người nào đó không được nêu tên trong định nghĩa về người được bảo hiểm.

2. Tổn thất xảy ra ngoài phạm vi bảo hiểm theo lãnh thổ của đơn bảo hiểm. Ví dụ, không có bảo hiểm theo đơn bảo hiểm ôtô cá nhân (PAP) ngoài phạm vi lãnh thổ của Mỹ và Canada.

3. Tổn thất xảy ra sau khi đơn bảo hiểm đã hết hạn.

4. Người được bảo hiểm có liên quan tới tổn thất đã vi phạm luật lệ công cộng. Ví dụ, xe ôtô của một người được bảo hiểm bị tổn thất do vận chuyển ma tuý.

5. Người được bảo hiểm vi phạm luật hợp đồng

6. Giới hạn về phạm vi bảo hiểm không đủ để bảo hiểm tổn thất.

liability limits 

Các giới hạn trách nhiệm

Số tiền bảo hiểm tối đa hiện có theo một đơn bảo hiểm trách nhiệm. Xem thêm Aggregate Limit; Basic Limits of Liability; Business Liability Insurance (Insuring Agreements Section); Liability; Loss.

liability, no - fault insurance  Xem No-Fault Automobile Insurance.

liability, personal exposures 

Trách nhiệm về các rủi ro cá nhân

Những hành động hoặc sai sót gây ra các vụ kiện đối với một cá nhân và/hoặc người cùng sống trong gia đình của cá nhân đó đối với thương tổn thân thể hoặc/và thiệt hại tài sản thực tế hoặc tưởng tượng đối với bên thứ ba. Rủi ro bao gồm:

1. Quyền sử dụng và sở hữu tài sản trong trường hợp: (a) xâm phạm bất hợp pháp, nhưng người ta không thể thực hiện cài bẫy chết người hoặc sự nguy hiểm như bể bơi không bảo đảm an toàn. (b) người được phép nhưng phải đưa ra lời cảnh báo về bất cứ sự nguy hiểm tiềm ẩn nào như cát lún ở một bên lề đường ra vào, (c) khách mời - nghĩa vụ là phải bảo đảm tài sản an toàn cho việc tham quan của khách được mời đến. Ví dụ, khi một người nào đó vấp phải tấm thảm đã bỏ đi, người chủ hoặc người cư trú ở khu nhà đó có thể phải chịu trách nhiệm.

2. Quyền sở hữu, sử dụng và chiếm hữu phương tiện xe  có động cơ ở trong hoặc ngoài nhà.

3. Tham gia các môn thể thao.

4. Hoạt động của vật nuôi trong nhà.

LIABILITY, PROFESSIONAL

Trách nhiệm nghề nghiệp

Trách nhiệm của một cá nhân cung cấp dịch vụ cho công chúng đòi hỏi trình độ chuyên môn cao hơn người không có chuyên môn thông thường. Ngày nay, các vụ kiện được đưa ra thường xuyên viện cớ rằng, do nhà chuyên môn như bác sĩ, luật sư hoặc  kiến trúc sư, đã phạm phải hành động sơ suất hoặc sai sót bất cẩn khi hành nghề. Đối với một số ngành, như là chuyên ngành y không thể mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với giá hợp lý. Phí bảo hiểm rất cao bởi vì tần số và mức độ nghiêm trọng của cả các vụ kiện hợp lý và không hợp lý về trách nhiệm nghề nghiệp.

LIABILITY, pro rata  Xem Pro rata Liability Clause.

LIABILITY Risk  Xem Liability, Business Exposures; Liability, Personal Exposures.

LIABILITY, strict  Xem Strict Liability.

LIABILITY, vicarious  Xem Contingent Liability (Vicarious Liability).

LIABILITY without regard to fault  Xem Absolute Liability; Strict Liability. 

LIbel  Xem Tort, Intentional

LIbel insurance 

Bảo hiểm bôi nhọ

Là bảo hiểm người được bảo hiểm trong trường hợp người đó viết và đưa ra những lời tuyên bố có tính chất bôi nhọ và bên bị thương tổn đã kiện người được bảo hiểm đó.

LICENsE 

Giấy phép

Trong bảo hiểm,  thẩm quyền pháp lý của một Công ty bảo hiểm, đại lý, môi giới hoặc nhà tư vấn cho phép họ hoạt động kinh doanh ở một khu vực nào đó. Giấy phép do chính quyền cấp nêu rõ rằng, Công ty bảo hiểm hoặc người này phải tuân thủ  đúng theo luật hiện hành khác nhau và do vậy được uỷ quyền tiến hành kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi quyền hạn đó. Một giấy phép, thực chất không phải là một cam kết về người tiêu dùng sẽ được bán một sản phẩm tốt nhất, phù hợp với nhu cầu của mình và đại lý sẽ có chuyên môn kỹ thuật phù hợp để đánh giá các sản phẩm đại diện cho người tiêu dùng.

License, agents Xem Licensing of Agents and Brokers

License Bond 

Bảo đảm về giấy phép

Là  công cụ bảo đảm tuân thủ luật của địa phương và thành phố  về giấy phép kinh doanh.

License fee

Lệ phí giấy phép

Là số tiền do Công ty bảo hiểm hoặc Công ty khác hoặc cá nhân phải trả, theo từng loại hình kinh doanh ở mỗi tỉnh hoặc thành phố.

Licensing of agents and brokers

Cấp giấy phép cho đại lý hoặc môi giới

Là sự uỷ quyền pháp lý cho phép các cá nhân có quyền được tiến hành kinh doanh bảo hiểm ở một khu vực cụ thể, ở nhiều nước đại lý và môi giới phải thi đỗ kỳ thi viết, coi đó là một điều kiện tiên quyết để được cấp giấy phép.

ở một số nước, có thể được miễn thi bằng cách xuất trình chứng chỉ về CLP hoặc CPLU. Mức độ của các cuộc kiểm tra khác nhau giữa các nước. Loại giấy phép thông thường được cấp trong thời hạn 1 hoặc 2 năm và sau đó phải được cấp lại.

LIEN

Quyền cầm giữ tài sản

 Người lao động hoặc chủ nợ kiện về việc không nhận được khoản thanh toán do sử dụng nhân công và cung cấp nguyên vật liệu. Bảo hiểm tài sản dành cho các cá nhân có quyền lợi có thể bảo hiểm trong tài sản họ có thể cầm giữ.

LIFE AND HEALTH, BUSINESS EXPOSURES

Các rủi ro kinh doanh, sức khoẻ và nhân thọ

Là việc mất người chủ chốt vì bị chết, thương tật, ốm đau, thôi việc, bị tống giam hoặc nghỉ hưu, do đó Công ty có thể bị mất thu nhập, thị phần, lợi thế trong nghiên cứu, phát triển và uy tín. Ngoài ra có những chi phí phụ thêm do phải đào tạo người thay thế người chủ chốt đó. Loại bảo hiểm nhiều rủi ro này có trong bảo hiểm sức khoẻ và nhân thọ đối với người then chốt. Xem thêm Buy-and-sell agreement.

LIFE AND HEALTH insurance partnership  Xem Partnership, Life and Health Insurance.

LIFE AND HEALTH INSURANCE, PERSONAL AND FAMILY EXPOSURES 

Bảo hiểm sức khoẻ và nhân thọ, những rủi ro của gia đình và cá nhân

Là những thiệt hại của gia đình và cá nhân do bị chết, thương tật, ốm đau, tuổi già, tai nạn và thất nghiệp. Tất cả những rủi ro này có thể được bảo hiểm và các loại bảo hiểm có thể được mua theo nhiều đơn bảo hiểm khác nhau. Một số đơn bảo hiểm nhân thọ thuộc loại này như: bảo hiểm nhân thọ có thể điều chỉnh, bảo hiểm thu nhập gia đình, bảo hiểm trên cơ sở gỉa định hiện tại.  Trong niên kim, có cả loại niên kim cố định và niên kim biến đổi; trong bảo hiểm sức khoẻ, cũng có các loại bảo hiểm chi phí y tế và mất thu nhập do thương tật. Trong hưu trí, có các chương trình trợ cấp hưu trí đóng góp xác định và trợ cấp hưu trí xác định. Những khoản trợ cấp bảo trợ xã hội cũng có sự đảm bảo không nhỏ đối với các rủi ro của gia đình và cá nhân.

LIFE ANNUITY  Xem Annuity. 

LIFE ANNUITY certain

Niên kim nhân thọ bảo đảm

Là niên kim nhân thọ bảo đảm có thanh toán khoản thu nhập, dù người được bảo hiểm niên kim còn sống hay không còn sống để nhận các khoản tiền đó. Nếu người được bảo hiểm niên kim còn sống sau khi trả hết các khoản tiền được bảo đảm, thu nhập tiếp tục trả trong suốt thời gian sống còn lại. Nếu người được bảo hiểm niên kim chết trong thời hạn bảo đảm, phần còn lại sẽ được trả cho người thụ hưởng. Ví dụ, theo hợp đồng thông thường, bảo hiểm trợ cấp niên kim bảo đảm 10 niên kim, khoản thanh toán thu nhập được cam kết chắc chắn trả tối thiểu 10 năm. Nếu người được bảo hiểm niên kim chết sau khi nhận các khoản thanh toán mới được 2 năm, người thụ hưởng sẽ nhận các khoản thanh toán thu nhập 8 năm còn lại. Một người được bảo hiểm niên kim sống hơn 10 năm sẽ nhận thêm khoản thu nhập của thời gian sống còn lại, nhưng sẽ không có khoản nào cho người thụ hưởng.

Life annuity certain and continuous  Xem Life Annuity Certain. 

Life annuity due  Xem Annuity Due.

Life estate  Xem Estate Planing Distribution.

Life expectancy

Kỳ vọng sống

Là xác suất sống của một người đến lứa tuổi cụ thể theo bảng tỷ lệ tử vong cụ thể. Triển vọng sống là điểm bắt đầu trong  việc tính toán chi phí thực tế của bảo hiểm nhân thọ và niên kim hưu trí và được phản ánh trong phần được coi như là phí bảo hiểm cơ bản. Xác suất sống lâu hơn đã tiếp tục tăng lên ở nhiều nước và do vậy phí bảo hiểm ròng tiếp tục giảm. Điều này được phản ánh trong tỷ lệ phí bảo hiểm giảm đi. Triển vọng sống tăng lên có tính chất quyết định đối với việc dự tính giá trị giải ước trong các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, dựa trên giả định hiện tại như là bảo hiểm nhân thọ phổ thông và bảo hiểm nhân thọ biến đổi.

life expectancy term insurance
Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn dựa theo triển vọng sống trung bình

Là loại đơn bảo hiểm sinh mạng có thời hạn, có số tiền bảo hiểm (mệnh giá) tăng lên tới số tiền được xác định trước và sau đó giảm xuống bằng 0 tại thời điểm chấm dứt hiệu lực của đơn bảo hiểm, cùng thời gian đó phát sinh giá trị hoàn lại. Số năm có hiệu lực của đơn bảo hiểm sinh mạng có thời hạn được xác định theo triển vọng sống trung bình và dựa vào sự phân loại giới tính của người được bảo hiểm sau này.

life income
Thu nhập trọn đời

Các khoản thanh toán niên kim tiếp tục trong thời gian sống của người được bảo hiểm niên kim. Xem thêm Annuity

life income with period certain
Trợ cấp thu nhập trọn đời trong thời hạn được bảo đảm

Là các khoản thanh toán niên kim tiếp tục suốt đời của người được hưởng niên kim, nếu người  được hưởng niên kim chết trong thời hạn quy định, các khoản thanh toán sẽ được trả cho người thụ hưởng cho đến khi thời hạn qui định chấm dứt.

life insurance
Bảo hiểm nhân thọ

Là sự bảo vệ trường hợp tử vong của một người bằng hình thức trả tiền cho người thụ hưởng - thường là thành viên của gia đình, doanh nghiệp hoặc tổ chức. Bằng cách đổi một loạt các khoản phí bảo hiểm hoặc thanh toán phí bảo hiểm một lần khi người được bảo hiểm chết, số tiền bảo hiểm (và bất kỳ số tiền bảo hiểm bổ sung nào được kèm theo đơn bảo hiểm) trừ đi khoản  vay chưa trả theo hợp đồng bảo hiểm và khoản lãi cho vay, sẽ được trả cho người thụ hưởng. Những khoản trợ cấp trả khi còn sống cho người được bảo hiểm dưới hình thức giá trị giải ước hoặc các khoản trợ cấp thu nhập. Xem thêm Adjustable Life Insurance; Family  Income Policy; Family Income Rider; Limited Payment Life Insurance; Ordinary Life Insurance; Term Insurance; Universal Life Insurance; Variable Life Insurance. 

life insurance, aSSIGNMENT CLAUSE   Xem assignment Clause, Life Insurance.

life insurance, business uses  Xem Business Life and Health Insurance. 

life insurance contract  Xem Insurance Contract, Life.

life insurance cost
Chi phí bảo hiểm nhân thọ

Số tiền trả cho người bảo hiểm. Việc xác định chi phí thực tế (không phải là giá phải trả) của một đơn bảo hiểm nhân thọ đã được thảo luận một cách rộng rãi trong nhiều năm trong giới bảo hiểm nhân thọ và những người tiêu dùng. Phương pháp truyền thống hoặc chi phí ròng (theo đó được cộng vào phí bảo hiểm của một đơn bảo hiểm, và trừ đi lãi chia nếu có và giá trị giải ước) không xem xét giá trị theo thời gian của tiền. Phương pháp Linton Yield, một giải pháp có tính chất lý thuyết, đã cố gắng sửa đổi điều này bằng cách so sánh một đơn bảo hiểm có giá trị giải ước  kết hợp với bảo hiểm  sinh mạng có thời hạn với số tiền bảo hiểm giảm dần và tiền lãi trái phiếu và các khoản đầu tư khác. Người ta cũng đề xuất các phương pháp khác. Hiện tại, nhiều nước yêu cầu cung cấp cho những người được bảo hiểm tương lai các số liệu về chi phí có điều chỉnh theo lãi suất có tính đến giá trị theo thời gian của tiền. Phương pháp này không hoàn toàn thực tiễn đối với các đơn bảo hiểm nhạy cảm với lãi xuất. Tuy nhiên, nói chung, người ta tin rằng sẽ tìm ra một phương pháp mới để so sánh các chi phí của các đơn bảo hiểm này.

life insurance, creditor rights
Quyền của chủ nợ trong bảo hiểm nhân thọ

Là sự bảo vệ cho người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ theo luật của nhà nước. Theo luật này, chủ nợ không có quyền siết nợ các trợ cấp theo đơn bảo hiểm nhân thọ của người thụ hưởng hoặc người được bảo hiểm. 

life insurance, family protection  Xem Family Income Policy; Family Income Rider; Family Maintenance Policy; Family Policy.

life insurance, illustration questionaire 

Bảng câu hỏi có minh hoạ trong bảo hiểm nhân thọ

Là mẫu nhằm mục đích giúp đỡ đại lý và người được bảo hiểm tiềm năng đánh giá tính hợp lý của các minh hoạ trong hợp đồng của một Công ty Bảo hiểm. Bảng câu hỏi này tập trung vào những yếu tố không được bảo đảm của đơn bảo hiểm và so sánh bảng này với thống kê hiện tại của công ty. Một vài câu hỏi của bảng câu hỏi này bao gồm:

1. Mức độ tương quan giữa tỷ lệ tử vong minh hoạ với tỷ lệ tử vong thực tế của công ty.

2. Mức độ tương quan giữa lãi suất minh hoạ và lãi suất thực tế của Công ty. Lãi suất dựa trên cơ sở nào (tiền tệ mới hay kết quả  đầu tư trung bình).

3. Mức độ tương quan giữa các khoản chi phí minh hoạ với thực tế của công ty. Các chi phí này trong bản minh hoạ có được tính giảm đi nhiều không?

4. Đối chiếu tỷ lệ duy trì hợp đồng trong bản minh hoạ và tỷ lệ duy trì hợp đồng hiện tại của Công ty. Liệu giá trị giải ước được tính tăng lên có phải do chưa tính đúng tỷ lệ duy trì hợp đồng trong bảng minh hoạ hay không? (vì giá trị giải ước một  phần phụ thuộc vào tỷ lệ này)

Life insurance in force

Số tiền bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực

Là tổng số tiền bảo hiểm đã trả hết phí, hoặc đang được đóng phí bảo hiểm. Đây là một thước đo được sử dụng để xếp loại quy mô của một Công ty Bảo hiểm nhân thọ.

life insurance: life risk Xem  Human Life Value Approach Insurance(EVOIL).

life insurance, limited payment Xem Limited Payment Life Insurance.

life insurance limits Xem Face Amount (Face of Policy); Renewable Term Life Insurance.

life insurance, living benefits Xem Living Benefits of Life Insurance.

life insurance marketing and research asociation
Hiệp hội nghiên cứu và marketing sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Tổ chức có trụ sở tại Hartford, Connecticut đại diện các công ty thành viên để tiến hành nghiên cứu về hệ thống phân phối các sản  phẩm bảo hiểm và sức khoẻ. Các công trình nghiên cứu tập trung vào các vấn đề từ thái độ người tiêu dùng về sản phẩm bảo hiểm đến các nguyên nhân thay đổi lực lượng đại lý.

life insurance, ordinary   Xem Ordinary Life Insurance.

life insurance policies providing family protection

Đơn bảo hiểm nhân thọ gia đình
Loại đơn bảo hiểm cung cấp trợ cấp thu nhập cho các thành viên gia đình còn sống, nếu một thành viên chết. Loại đơn bảo hiểm này bao gồm Đơn bảo hiểm thu nhập gia đình, Điều khoản riêng về bảo hiểm thu nhập gia đình, Đơn bảo hiểm bảo đảm thu nhập gia đình và đơn bảo hiểm gia đình.

life insurance pour-over trust
Quỹ tín thác thông qua bảo hiểm nhân thọ

Tài sản từ một di chúc chuyển vào một quỹ tín thác bảo hiểm nhân thọ. Thông qua cơ chế này, các tài sản đã được chứng thực, được chuyển vào một quỹ tín thác cho người còn sống.

life insurance programming
Thiết lập chương trình bảo hiểm nhân thọ

Quy trình được thực hiện nhằm xác định số tiền bảo hiểm nhân thọ cần thiết để bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiềm năng. Quy trình này bao gồm việc phân tích tình hình tài chính hiện tại của người được bảo hiểm sau này (thu nhập,các khoản chi tiêu, tài sản tiền mặt và không phải tiền mặt, tiết kiệm và đầu tư), các mục tiêu tài chính của chủ hợp đồng bảo hiểm, việc phát triển và xây dựng kế hoạch để thực hiện những mục tiêu này và theo dõi định kỳ chương trình để xem mức độ thực hiện các mục tiêu của chương trình. Xem thêm Estate Planning; Estate Planning Distribution; Human Life Value Approach (Economic Value of an Individual Life (Evoil)).

life insurance renewability Xem Renewable Term Life Insurance.

Life insurance reserves  Xem Propective Reserve; Retrospective Method Reserve Computation.

Life Insurance Settlement options   Xem Optional Modes of Settlement.

Life Insurance, Straight  Xem Ordinary Life Insurance.

LIFE INSURANCE, TERM Xem TERM LIFE INSURANCE.

LIFE INSURANCE TRUST

Hợp đồng tín thác bảo hiểm nhân thọ.

Hợp đồng tín thác cho một người nào đó đứng ra giám hộ quyền lợi của người thụ hưởng có tên trong đơn bảo hiểm nhân thọ. Sau khi người được bảo hiểm chết, người được tín thác  có nghĩa vụ pháp lý trả các quyền lợi của đơn bảo hiểm theo cách thức quy định trong hợp đồng tín thác.

LIFE INSURANCE, WHOLE LIFE  Xem  ORDINARY LIFE INSURANCE.

LIFE INSURERS CONFERENCE (LIC)

Hội nghị các công ty bảo hiểm nhân thọ (LIC).

Tổ chức của các công ty bảo hiểm nhân thọ trả góp phục vụ tại nhà và các công ty bảo hiểm nhân thọ kết hợp. Xem thêm COMBINATION AGENT; DEBIT INSURANCE (HOME SERVICE INSURANCE, INDUSTRIAL INSURANCE).

LIFE MANAGEMENT INSTITUTE

Viện quản lý bảo hiểm nhân thọ.

Một tổ chức thuộc Hiệp hội quản lý công ty bảo hiểm nhân thọ. Tổ chức này có chức năng soạn thảo và quản lý các tài liệu giáo dục cho chương trình của Hiệp hội quản lý bảo hiểm nhân thọ (FLMI). Sau khi thi đỗ các kỳ thi của Viện này, sinh viên nhận được bằng của Hiệp hội quản lý bảo hiểm nhân thọ (FLMI).

LIFE OFFICE MANAGEMENT ASSOCIATION (LOMA)

Hiệp hội quản lý công ty bảo hiểm nhân thọ (LOMA).

Một tổ chức có chức năng phát triển và quản lý các tài liệu giáo dục và các kỳ thi của ngành bảo hiểm nhân thọ. Tổ chức này cấp giấy chứng nhận FLMI cho các cá nhân thi đỗ 10 kỳ thi quốc gia về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế có liên quan tới các lĩnh vực: bảo hiểm, kế toán, tiếp thị, hệ thống thông tin, tài chính, luật, quản lý và máy tính.

LIFE PAID UP AT SPECIFIED AGE Xem LIMITED PAYMENT LIFE INSURANCE.

LIFE PLANNING Xem ESTATE PLANNING; ESTATE PLANNING DISTRIBUTION; HUMAN LIFE VALUE APPROACH (ECONOMIC VALUE OF AN INDIVIDUAL LIFE) (EVOIL).

LIFE REINSURANCE

Tái bảo hiểm nhân thọ.

Phương pháp tái bảo hiểm nhờ đó công ty bảo hiểm nhân thọ (bên nhượng tái bảo hiểm) giảm bớt tổn thất tối đa có thể xảy ra của một đơn bảo hiểm nhân thọ cá biệt (tái bảo hiểm tuỳ ý) hoặc của nhiều đơn bảo hiểm nhân thọ (tái bảo hiểm tự động) bằng cách chuyển nhượng một phần trách nhiệm của công ty này cho một công ty bảo hiểm khác (người nhận tái bảo hiểm). Xem thêm REINSURANCE.

LIFE RISK FACTORS

Các yếu tố rủi ro trong bảo hiểm nhân thọ

Những thông tin cần thiết cho quá trình khai thác bảo hiểm nhân thọ như  tuổi của người yêu cầu bảo hiểm, cân  nặng, chiều cao và tầm vóc, hồ sơ sức khoẻ của cá nhân và gia đình, nghề nghiệp và các thói quen cá nhân. Các yếu tố này quyết  định việc xếp người yêu cầu bảo hiểm vào nhóm phí bảo hiểm nào, để xác định ở mức độ đáng kể xác suất về tuổi thọ của người yêu cầu bảo hiểm.

LIFE TABLE Xem MORBIDITY TABLE; MORTABILITY TABLE.

LIFETIME DISABILITY BENEFIT 

Điều khoản về tiền trợ cấp thương tật suốt đời

Trong một số  đơn bảo hiểm mất thu nhập do thương tật, điều khoản quy định việc trả tiền trợ cấp mất thu nhập hàng tháng cho người được bảo hiểm mất khả năng lao động, chừng nào người đó còn bị thương tật theo định nghĩa trong đơn  bảo hiểm. Xem thêm  DISABILITY  INCOME INSURANCE.

LIFETIME POLICY  Xem LIFETIME DISABILITY BENEFIT.

LIFE UNDERWRITER

Đại lý bảo hiểm nhân thọ.

LIFE UNDERWRITING TRAINING COUNCIL (LUTC)

Hội đồng đào tạo khai thác bảo hiểm nhân thọ.

Một tổ chức có chức năng phát triển và quản lý tài liệu giáo dục và các kỳ thi dành cho các đại lý bảo hiểm. Mục tiêu quan trọng của các khoá đào tạo là kỹ thuật bán bảo hiểm. 

LIGHTNING

Sét.

Hiện tượng phóng điện từ khí quyển. Sét là một trong các rủi ro được bảo hiểm trong hầu hết các đơn bảo hiểm cháy.

LIMIT, AGGREGATE  Xem aggregate limit.

LIMIT, ANNUAL AGGREGATE  Xem ANNUAL AGGREGATE LIMIT.

LIMITTATIONS

Giới hạn bảo hiểm, Hạn mức bảo hiểm.

Các điểm loại trừ bảo hiểm và các giới hạn bảo hiểm, đó là số tiền bảo hiểm tối đa có được trong một đơn bảo hiểm. Xem thêm COINSURANCE.

LIMITTATIONS ON AMOUNT OF MONTHLY BENEFITS

Điều khoản về giới hạn tổng số tiền trợ cấp hàng tháng.

Một điều khoản trong một số đơn bảo hiểm mất thu nhập do thương tật. Điều khoản này quy định người được bảo hiểm chỉ có thể nhận được một khoản tiền tối đa từ mọi nguồn trợ cấp mất thu nhập do thương tật. Thí dụ, điều khoản này có thể quy định rằng mọi nguồn trợ cấp mất thu nhập do thương tật không được vượt quá 50% tổng thu nhập của người được bảo hiểm trước khi bị thương tật.

LIMITTATIONS ON INSURERS LIABILITY Xem LIABILITY: LIMITATIONS ON INSURERS.

LIMIT, BASIS Xem BASIC LIMITS OF LIABILITY

LIMIT, BLANKET Xem BLANKET LIMIT.

LIMIT, DIVIDED   Xem SPLIT LIMIT.

LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC).

Một công ty cổ phần trong đó các cổ đông giới hạn trách nhiệm của mình ở tỷ lệ quyền sở hữu của họ hoặc số vốn cổ phần của họ trong công ty. Tài sản cá nhân của các cổ đông được bảo vệ trong các vụ kiện liên quan đến công việc kinh doanh. Quy chế áp đụng đối với loại công ty này hoàn toàn giống với công ty hợp danh ở chỗ nó hành động như một pháp nhân không phải đóng thuế. Tờ khai thuế của một công ty hợp danh được nộp cho Sở thuế chỉ mang tính chất thông tin. Mọi thu nhập và chi phí được quy cho các cổ đông của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo thoả thuận của công ty trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông có thể được phân bổ thu nhập và trách nhiệm đóng thuế như các đối tác trong công ty hợp danh. Công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều lợi thế: (1) không bị hạn chế về số cổ đông; (2) có thể có nhiều loại chứng khoán;; và (3) có thể có các công ty con.

LIMITED PAYMENT LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ đóng phí bảo hiểm hữu hạn.

Loại đơn bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ trong một khoảng thời gian quy định. Thí dụ, đơn bảo hiểm nhân thọ đóng phí bảo hiểm 20 kỳ có 20 kỳ đóng phí bảo hiểm năm và sau đó không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào nữa.

LIMITED POLICY

Đơn bảo hiểm hữu hạn.

Loại bảo hiểm y tế quy định chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với rủi ro nhất định, như là ung thư.

LIMITED POLLUTION LIABILITY COVERAGE FORM

Mẫu đơn bảo hiểm trách nhiệm ô nhiễm hữu hạn.

Mẫu đơn bảo hiểm trách nhiệm thương mại quy định chỉ bảo hiểm cho một doanh nghiệp trong trường hợp có kiện tụng về trách nhiệm đối với ô nhiễm. Mẫu đơn quy định bảo hiểm trên cơ sở có khiếu nại. Loại trừ chi phí làm sạch ô nhiễm.

LIMIT, EXCESS Xem EXCESS LIMIT.

LIMIT, LINE  Xem LINE LIMIT.

LIMIT OF LIABILITY Xem LIABILITY; LIMITATIONS ON INSURERS.

LIMIT OF RECOVERY  Xem COINSURANCE.

LIMIT, PER ACCIDENT Xem PER ACCIDENT LIMIT.

LIMIT, PER PERSON

Giới hạn trách nhiệm mỗi người.

Trong đơn bảo hiểm trách nhiệm, số tiền tối đa do công ty bảo hiểm phải trả cho một người bị tổn thương trong một vụ tai nạn.

LIMIT, POLICY Xem LIMITATIONS.

LIMITS Xem LIABILITY: LIMITATIONS ON INSURERS; COINSURANCE.

LIMIT, SCHEDULED  Xem SCHEDULED LIMIT.

LIMIT, SINGLE  Xem SINGLE LIMIT.

LIMIT, SPECIFIC Xem SPECIFIC LIMIT.

LIMIT, STANDARD  Xem BASIC LIMITS OF LIABILITY.

LIMIT, VARIABLE  Xem VARIABLE LIMIT.

LINE

Nghiệp vụ bảo hiểm.

Thuật ngữ dùng để chỉ một loại bảo hiểm phổ biến như là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản, hoặc bảo hiểm bồi thường cho người lao động.

LINE CARD

Thẻ theo dõi nghiệp vụ.

Hồ sơ theo dõi các đơn bảo hiểm bán cho cá nhân.

LINE, GROSS  Xem GROSS LINE.

LINE LIMIT

Giới hạn nghiệp vụ

Số tiền tối đa của một loại hình bảo hiểm nào đó theo sách hướng dẫn khai thác bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhận thấy có thể nhận bảo hiểm một cách an toàn, không phải thu xếp bảo hiểm rủi ro tổn thất đó. Xem thêm LINE; SUPLUS LINES; SUPLUS REINSURANCE.

LINE OF BUSINESS Xem LINE; LINES OF INSURANCE, MAJOR.

LINE OF CREDIT

Hạn mức tín dụng.

Quyền của một hãng kinh doanh  hoặc một cá nhân được vay tiền tại một tổ chức cho vay như ngân hàng.

Liner

Tàu chợ

Loại tàu biển chuyên chở hàng hoá và hành khách, hoạt động đều đặn trên một tuyến đường nhất định, theo một lịch trình (ngày tàu đến, tàu đi, cảng ghé qua) cố định, áp dụng biểu cước đã quy định sẵn.

LINES Xem SURPLUS LINES.

LINE SHEET

Danh mục các hạn mức nghiệp vụ bảo hiểm.

Bảng liệt kê những số tiền bảo hiểm tối đa do một công ty bảo hiểm sẵn sàng nhận bảo hiểm đối với các loại nghiệp vụ bảo hiểm.

LINES OF INSURANCE, MAJOR

Các nghiệp vụ bảo hiểm chính.

Có 5 loại nghiệp vụ bảo hiểm chính. Mục đích của các nghiệp vụ bảo hiểm này là:

1. Bảo hiểm nhân thọ: trả thu nhập cho người thụ hưởng trong trường hợp người được bảo hiểm chết.

2. Bảo hiểm sức khoẻ: Có hai dạng bảo hiểm: (a) Bảo hiểm chi phí y tế, bồi thường cho người được bảo hiểm tiền viện phí, chi phí trả cho bác sỹ và các chi phí liên quan khác; (2) Bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật, quy định việc trả tiền trợ cấp thu nhập cho người được bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận hay toàn bộ. Nói chung, nguồn thu nhập này phải gần bằng 50% tổng thu nhập trước khi bị thương tật.

3. Bảo hiểm niên kim: Trả thu nhập hàng tháng cho người được bảo hiểm niên kim trong suốt cuộc đời.

4. Bảo hiểm tài sản: Bồi thường những thiệt hại về tài sản cho người được bảo hiểm.

5. Bảo hiểm trách nhiệm: Thay mặt người được bảo hiểm, bồi thường những thiệt hại mà theo luật, người được bảo hiểm phải đền bù do những hành động bất cẩn và những sai sót thực sự (hoặc bị quy kết).

LINTON YIELD METHOD

Phương pháp tính lãi suất Linton.

Phương pháp điều chỉnh lãi suất để xác định chi phí của bảo hiểm nhân thọ. Phương pháp này được đặt tên của chuyên viên tính toán bảo hiểm lỗi lạc đã qua đời, ông M. Albert Linton. Phương pháp tính lãi suất Linton so sánh đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời với sự kết hợp của đơn bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn với số tiền bảo hiểm giảm dần và quỹ dự phòng. Lợi tức của quỹ dự phòng được gọi là lãi suất Linton, theo đó quỹ dự trữ sẽ tăng lên bằng với giá trị giải ước của đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời sau một khoảng thời gian quy định.

LIQUIDATION AND REHABILITATION

Thanh lý và phục hồi.

Việc Cơ quan quản lý bảo hiểm Nhà nước tiếp quản tài sản của một công ty bảo hiểm khi báo cáo hàng năm cho thấy công ty bảo hiểm đó gặp khó khăn lớn về tài chính. Sau đó cơ quan quản lý bảo hiểm Nhà nước sẽ điều hành hoạt động công ty này sao cho có lợi nhất đối với những người có đơn bảo hiểm, những người được bảo hiểm và các chủ nợ. Nếu thấy rằng có thể cứu vãn được công ty, cơ quan quản lý bảo hiểm có thể ra lệnh phục hồi công ty (tổ chức lại cơ cấu của công ty); nếu việc cứu vãn không thể thực hiện được, cần phải tiến hành thanh lý công ty.

LIQUIDATION CHARGE

Lệ phí thanh toán.

Số tiền trích từ niên kim hoặc từ thu nhập của quỹ tương hỗ có thể trả cho người sở hữu niên kim hoặc người sở hữu quỹ tương hỗ để phản ánh chi phí nêu trong hợp đồng niên kim hoặc trong tờ quảng cáo quỹ tương hỗ. Lệ phí này có thể được coi là một khoản tiền phạt do việc huỷ bỏ hợp đồng niên kim hoặc rút ra khỏi quỹ tương hỗ trước thời hạn. ý định của việc trả lệ phí là để ngăn chặn việc rút khỏi quỹ và/hoặc giúp công ty bù đắp lại các chi phí của mình có liên quan tới hoạt động tiếp thị, quản lý và thanh lý sản phẩm.

LIQUIDATION PERIOD

Thời hạn thanh toán.

Khung thời gian trong đó một người được bảo hiểm niên kim được nhận các khoản chi trả thu nhập của công ty bảo hiểm, thông thường dựa trên cơ sở hàng tháng. Nghĩa vụ của công ty đối với người được bảo hiểm niên kim trong thời hạn thanh toán phụ thuộc ở chỗ đó là niên kim thuần tuý hay niên kim được hoàn trả. Đối với niên kim thuần tuý, mọi khoản tiền chi trả sẽ chấm dứt khi người được bảo hiểm niên kim chết. Đối với niên kim hoàn trả, thông thường người thụ hưởng được nhận các khoản tiền đó sau khi người được bảo hiểm niên kim chết.

LIQUIDITY Xem LIQUIDITY OF ASSETS.

LIQUIDITY OF ASSETS

Khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản.

Khả năng chuyển đổi các tài sản tài chính thành tiền mặt khi đến hạn mà không bị mất gốc, như là trái phiếu kho bạc. Khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong các chiến lược đầu tư, đặc biệt là đối với lớp đầu tiên của một danh mục đầu tư. Nói chung, bảo hiểm nhân thọ được xếp vào lớp đầu tiên này do có giá trị giải ước. Người sở hữu đơn bảo hiểm hoàn toàn có quyền chuyển thành tiền vì đơn bảo hiểm nhân thọ có thể được sử dụng như là vật thế chấp để vay tiền vào bất cứ thời gian nào.

LIQUOR LIABILITY LAWS

Luật trách nhiệm về đồ uống.

Luật quy định rằng một cơ sở và/hoặc một cá nhân bán đồ uống phải chịu trách nhiệm đối với các thương tật do khách hàng của họ gây ra cho bên thứ ba. Luật nổi tiếng nhất chi phối việc bán đồ uống tại cửa hàng là Luật Cửa hàng bán rượu ly nhỏ. Thí dụ, một cá nhân uống rượu tại một cửa hàng rượu và bị say. Trên đường về nhà người đó gây ra tai nạn làm một người khác bị thương. Người thứ ba bị thương đó có thể kiện cơ sở bán rượu đó về những thương tật của mình.

LIVE ANIMAL INSURANCE

Bảo hiểm vật nuôi còn sống.

Một khoản mục bảo hiểm trong đơn bảo hiểm bao tài sản thương mại đối với tổn thất dưới hai hình thức: Bảo hiểm tỷ lệ chết của vật nuôi và bảo hiểm vật nuôi. Đây thực sự là loại hình bảo hiểm sự sống đối với vật nuôi.

LIVESTOCK FLOATER
Hợp đồng bảo hiểm tài sản lưu động đối với vật nuôi.

Mẫu đơn tiêu chuẩn bảo hiểm tài sản thương mại lưu động dùng để bảo hiểm vật nuôi bị tổn thất do các rủi ro được bảo hiểm gây ra như  cháy, sét đánh, nổ, khói, gió bão, mưa đá, máy bay, động đất, trộm cắp, lũ lụt, sập đổ cầu, đâm va hoặc lật đổ phương tiện chuyên chở vật nuôi. Một số công ty bảo hiểm cũng nhận bảo hiểm trường hợp vật nuôi bị gia súc hoặc động vật hoang dã tấn công, chết đuối và bị trúng đạn. Các điểm loại trừ chung bao gồm hành động bất hợp pháp, bị tịch thu theo lệnh của chính phủ, thiệt hại do kiểm dịch, chiến tranh, thiệt hại do mưa tuyết hoặc tuyết.

LIVESTOCK INSURANCE

Bảo hiểm vật nuôi.

Bảo hiểm ngựa và súc vật khác ở trang trại. Bảo hiểm này còn bao gồm cả gia súc và gia cầm có đăng ký, các vật nuôi khác ở trang trại và động vật ở vườn thú. Bảo hiểm vật nuôi nhằm bảo vệ chủ trang trại khỏi bị thiệt hại do động vật chết non vì các nguyên nhân tự nhiên, cháy, sét đánh, tai nạn và thiên tai, hành động của những người khác không phải là người chủ hoặc những người làm thuê, và giết vật nuôi vì mục đích nhân đạo

LIVESTOCK MORTALITY (LIFE) INSURANCE

Bảo hiểm tử vong của vật nuôi.

Loại bảo hiểm quy định việc trả tiền bảo hiểm cho người chủ của một đơn bảo hiểm trong trường hợp vật nuôi được bảo hiểm bị chết.

LIVESTOCK TRANSIT INSURANCE

Bảo hiểm vật nuôi trong quá trình vận chuyển.

Loại bảo hiểm trong trường hợp vật nuôi bị thiệt hại hoặc bị giết trong quá trình vận chuyển.

LIVING

Còn sống

Thuật ngữ dùng trong bảo hiểm nhân thọ, để miêu tả các quyền lợi được hưởng khi còn sống theo một đơn bảo hiểm nhân thọ, như tiền trợ cấp hưu trí hàng tháng trả cho người được bảo hiểm. 

LIVING BENEFITS OF LIFE INSURANCE
Các quyền lợi được hưởng khi còn sống của bảo hiểm nhân thọ.

Các khoản tiền trợ cấp đối với người được bảo hiểm được trả trong thời gian còn sống. Các khoản tiền trợ cấp này bao gồm niên kim, giá trị giải ước, trợ cấp mất thu nhập do thương tật, khoản tiền vay theo đơn bảo hiểm và phí bảo hiểm hoàn trả do huỷ bỏ đơn bảo hiểm.

LIVING DEATH BENEFITS

Tiền trợ cấp tử vong trả khi còn sống.

Việc trả trước tiền trợ cấp tử vong theo một điều khoản bổ sung đính kèm một đơn bảo hiểm hiện có hoặc theo một đơn bảo hiểm riêng biệt. Mục đích là để giúp người được bảo hiểm ốm nặng không thể cứu chữa được có một nguồn tài chính bổ sung để trả các chi phí y tế và/hoặc các chi phí thoả đáng khác. Về cơ bản, có hai cách trả khoản tiền trợ cấp này: (1) Người có đơn bảo hiểm được quyền nhận  khoản tiền trợ cấp khi người có đơn bảo hiểm mắc một căn bệnh được chẩn đoán là không thể cứu chữa được và theo dự tính thường chỉ có thể sống không quá 2 năm nữa; (2) Người có đơn bảo hiểm được quyền nhận  tiền trợ cấp tử vong khi người đó cần được chăm sóc tại một nhà an dưỡng hoặc một cơ sở chăm sóc dài hạn và dự tính có thể sẽ sống tại cơ sở này cho đến khi chết.

LIVING TRUST Xem ESTATE PLANING DISTRIBUTION.

LIVING WILL

Bản di chúc xử lý khi còn sống.

Văn bản pháp lý cho phép một cá nhân nói rõ ý muốn  của mình và việc sử dụng các biện pháp điều trị để duy trì sự sống lúc cái chết đang cận kề và cá nhân đó không còn kiểm soát lý trí của mình. Loại di chúc này có ưu điểm là bảo đảm được rằng ý muốn của cá nhân đó được tuân theo đến cùng, tránh cho mọi thành viên trong gia đình gánh nặng phải đưa ra các quyết định khó xử thay mặt cá nhân đó. Yêu cầu trong luật của hầu hết các bang là bản di chúc đó phải có chữ ký, ghi rõ ngày tháng và có người làm chứng (loại trừ bất kỳ người nào có quyền lợi trong di sản của cá nhân đó). Luật pháp của hầu hết các bang cũng quy định rằng bản di chúc phải bao gồm cả lời tuyên bố về năng lực hành vi về lời tuyên bố  và về ý muốn của cá nhân đó. 

LLOYD’S ASSOCIATION

Hiệp hội Lloyd’s.

Một tổ chức bảo hiểm theo mô hình của LLOYD’S LONDON. 

LLOYD’S BROKER

Môi giới của Lloyd’s.

Một tổ chức môi giới hoặc một môi giới được phép thu xếp bảo hiểm ở LLOYD’S LONDON thay mặt cho người được baỏ hiểm. 

LLOYD’S OF LONDON

Lloyd’s London.

Một tổ chức bảo hiểm bao gồm nhiều tổ hợp bảo hiểm, mỗi tổ hợp chuyên về một loại rủi ro nhất định; thí dụ, rủi ro về  tàu biển. Lloyd’s nhận bảo hiểm các rủi ro rất lớn, nhận tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm. Tư cách thành viên của tổ hợp được giới hạn ở những cá nhân có tài sản ròng lớn và mỗi thành viên có thể tham gia một hay nhiều nghiệp đoàn tuỳ thuộc vào tài sản ròng của thành viên đó. Mặc dù Lloyd’s được nhiều người biết đến là đã tham gia vào việc bảo hiểm những rủi ro kỳ cục như là bảo hiểm chân của một vũ nữ, nhưng việc bảo hiểm này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng dịch vụ bảo hiểm của Lloyd’s. Hầu hết dịch vụ bảo hiểm của Lloyd’s đều liên quan đến nhận tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm.   

LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING

Hãng đăng kiểm tàu biển của Lloyd’s.

Hãng phân cấp tàu biển theo vật liệu đóng tàu, tuổi tàu, tình trạng của tàu, loại máy đẩy, kết quả kiểm tra lực ứng suất kết cấu tàu và chủ tàu. Mức phí bảo hiểm hàng hải đối với một con tàu nào đó đều dựa vào các thông số này. Các cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp trên khắp thế giới đều sử dụng Hãng đăng kiểm tàu biển của Lloyd’s để tìm kiếm và nhận dạng các con tàu. Trong nhiều trường hợp, nước đăng ký tàu có tầm quan trọng chiến lược nếu một con tàu có khả năng  bị tấn công, chẳng hạn ở Trung đông và ở các nơi nguy hiểm khác trên thế giới.

LLOYD’S SYNDICATE

Nghiệp đoàn Lloyd’s.

Một nghiệp đoàn những người bảo hiểm của hãng Lloyd’s London chuyên nhận bảo hiểm một loại rủi ro nhất định như là bảo hiểm tàu.

LLOYD’S UNDERWRITER

Người bảo hiểm của Lloyd’s.

Thành viên cá nhân của một trong những nghiệp đoàn của  Lloyd’s London.

LOADING

Phụ phí.

Phần phí bổ sung vào phí bảo hiểm ròng để phản ánh hoa hồng trả cho đại lý bảo hiểm, thuế phí bảo hiểm, các chi phí hành chính có liên quan đến công tác văn thư sổ sách và các phụ phí khác.

LOAN

Vay (theo đơn bảo hiểm)

Trong bảo hiểm nhân thọ, bất cứ lúc nào cũng có thể vay một khoản tiền tương ứng với giá trị giải ước của một đơn bảo hiểm nhân thọ. Người có đơn bảo hiểm không phải hoàn trả khoản tiền vay này cho tới khi đơn bảo hiểm đó hết hạn hoặc cho tới khi khoản tiền vay và lãi chưa trả ngang bằng với giá trị giải ước.

LOAN RECEIPT

Giấy biên nhận vay tiền.

Giấy biên nhận của người sở hữu đơn bảo hiểm nhân thọ xác nhận họ đã nhận được khoản tiền vay theo đơn bảo hiểm mà họ yêu cầu.

LOAN VALUE

Giá trị của khoản tiền vay.

Số tiền mà người sở hữu đơn bảo hiểm có thể vay từ giá trị giải ước của một đơn bảo hiểm trọn đời.

LOCATION CARD

Thẻ khu vực.

Thẻ theo dõi  số tiền bảo hiểm của mỗi khu vực.

LOCK-IN PRINCIPLE

Nguyên tắc khoá chặt.

Quy định về việc hạch toán theo các nguyên tắc hạch toán được chấp nhận chung  ngăn cấm công ty bảo hiểm không được sửa chữa lại các giả định do công ty đã đưa ra về lãi suất được hưởng, các chi phí phải trả và tỷ lệ tử vong đã tính cho các đơn bảo hiểm đang có hiệu lực.

LOCK-IN RATE

Lãi suất khoá chặt.

Cam kết cho vay theo đúng mức lãi suất đã quy định cho một thời gian dài trong tương lai, thông thường là 90 ngày.

LODGE SYSTEM OF INSURANCE Xem FRATERNAL LIFE INSURANCE.

Log Book

Nhật ký đi biển

Nhật ký do thuyền trưởng chịu trách nhiệm ghi chép nhằm phản ánh tình hình hoạt động của tàu và các sự kiện xảy ra hàng ngày trong chuyến đi. Nhật ký đi biển thường được dùng làm bằng chứng để xem xét và giải quyết các tranh chấp pháp lý trong khiếu nại, tố tụng về chuyên chở đi biển. 

LONGSHOREMEN AND HARBOR WORKERS ACT LIABILITY

Trách nhiệm do luật định đối với những người làm việc trên bờ và ở cảng.

Loại bảo hiểm theo luật bồi thường cho người lao động áp dụng với tất cả những người làm việc trong ngành hàng hải, thực hiện chức năng của mình trong vùng biển nước nhất định , bao gồm những nơi tàu neo đậu trên cạn, bến tàu, cầu tàu và những địa điểm đưa tàu lên đà khác, loại trừ thuyền trưởng, thuỷ thủ của tàu và bất kỳ người nào tham gia vào việc bốc dỡ hàng, hoặc sửa chữa tàu có trọng tải dưới 18 tấn.

LONGSHOREMEN AND HARBOR WORKERS ENDORSEMENT

Điều khoản bảo hiểm bổ sung cho người làm việc trên bờ và ở cảng.

Điềi khoản mở rộng phạm vi đơn bảo hiểm bồi thường cho người lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động để bảo hiểm cho cả những người lao động lên tàu để thực hiện công việc của họ. Xem thêm WORKERS COMPENSATION BENEFITS; WORKERS COMPENSATION, COVERAGE B.

LONG-TAIL LIABILITY

Trách nhiệm kéo dài .

Trách nhiệm phát sinh khi thương tật hoặc thương tổn khác cần phải có một thời gian dài mới biết được và khiếu nại có thể phát sinh sau 25 năm hoặc lâu hơn nữa, kể từ khi xảy ra tình huống đã gây ra khiếu nại đó. Ví dụ, tiếp xúc với chất amiăng (chất amiăng đôi khi gây ra bệnh ung thư phổi, gọi là bệnh phổi do nhiễm bụi amiăng); tiếp xúc với bụi than (bụi than có thể gây ra bệnh phổi); hoặc việc sử dụng một số chất kích thích có thể gây ra bệnh ung thư hoặc khuyết tật bẩm sinh. Nhưng trách nhiệm này đã trở nên rất tốn kém đối với nhiều công ty trong những năm 1970 và 1980, đồng thời cũng gây ra nhiều vấn đề đối với Người bảo hiểm, vì không rõ trường hợp dẫn tới khiếu nại xảy ra khi nào và ai là người phải bồi thường khiếu nại. Theo lý thuyết, lý thuyết Thương tật/biểu lộ, Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bất cứ khi nào được chẩn đoán là có bệnh, trong khi đó theo thuyết Thương tật/Sự cố, Người bảo hiểm chỉ phải bồi thường khi người đó bị thương tật.

LONG-TERM CARE (LTC)

Chăm sóc dài hạn.

Sự chăm sóc hết ngày này sang ngày khác cho bệnh nhân (thường từ 65 tuổi trở lên) tại cơ sở chăm sóc ngươì bệnh hoặc tại nhà riêng của bệnh nhân, sau khi bị ốm đau hoặc thương tật hoặc khi bệnh nhân đó già đến mức không thể thực hiện được tối thiểu 2 trong 5 hoạt động cơ bản của cuộc sống hàng ngày như đi lại, ăn uống, mặc quần áo, sử dụng phòng tắm, di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Về cơ bản, có 3 loại chương trình chăm sóc dài hạn.

1. Chăm sóc của hộ lý có chuyên môn, đó là sự chăm sóc do nhóm người có chuyên môn thực hiện theo lệnh của bác sỹ. Bảo hiểm y tế sẽ trả một số tiền hạn chế về chi phí liên quan.

2. Chăm sóc ở mức trung bình, đó là sự chăm sóc do những người có chuyên môn thực hiện theo lệnh của bác sỹ. Sự chăm sóc này bao gồm việc hỗ trợ phục hồi chức năng và chăm sóc bệnh nhân không thường xuyên theo yêu cầu của bệnh nhân.

3. Chăm sóc giám hộ, đó là sự chăm sóc do những người có chuyên môn thực hiện theo lệnh của bác sỹ. Bệnh nhân yêu cầu sự giúp đỡ cá nhân để giúp họ trong các hoạt động cơ bản của cuộc sống hàng ngày.

Khi lựa chọn một đơn bảo hiểm chăm sóc dài hạn, cần xem xét một số điều quan trọng sau đây:

1. Khả năng tái tục bảo hiểm - Đơn bảo hiểm phải là một hợp đồng bảo hiểm có thể tái tục được bảo đảm.

2. Thời gian chờ - Khoảng thời gian trước khi trả tiền trợ cấp không vượt quá 90 ngày.

3. Tuổi thích hợp - Giới hạn cao nhất của độ tuổi ít nhất phải là 80 tuổi.

4. Khoảng thời gian trả tiền trợ cấp - Điển hình là phải từ 5 đến 10 năm. Tốt nhất là tiền trợ cấp được trả suốt đời.

5. Đề phòng lạm phát  - Tiền trợ cấp phải được tự động điều chỉnh hàng năm theo sự gia tăng về chi phí trả cho người cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn.

6. Miễn đóng phí bảo hiểm  - Sau khi bệnh nhân đã nhận được tiền trợ cấp trong một khoảng thời gian tối thiểu 90 ngày, bệnh nhân không phải đóng phí bảo hiểm nữa chừng nào vẫn được chăm sóc dài hạn. 

7. Không tăng phí bảo hiểm theo tuổi  - Phí bảo hiểm phải dựa vào lứa tuổi ở thời điểm yêu cầu bảo hiểm và sẽ không bao giờ tăng lên do có sự thay đổi về tuổi.

8. Không có giới hạn đối với bệnh sẵn có - Không có các giới hạn này. 

LONG-TERM DISABILITY INCOME INSURANCE

Bảo hiểm mất thu nhập do thương tật dài hạn

Loại bảo hiểm quy định việc trả tiền thu nhập hàng tháng, chừng nào người được bảo hiểm vẫn còn thương tật. Đơn bảo hiểm này xác định rõ các trường hợp thương tật được bảo hiểm. Hầu hết các đơn bảo hiểm sẽ ngừng trả tiền thu nhập khi người được bảo hiểm trên 65 tuổi. Xem thêm DISABILITY INCOME INSURANCE.

LONG-TERM INSURANCE

Bảo hiểm dài hạn.

Loại bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm trên một năm.

LOSS

Tổn thất.

Thiệt hại do những hành động bất cẩn và/hoặc sai sót của người được bảo hiểm dẫn đến tổn thương về người  và/hoặc thiệt hại tài sản của bên thứ ba; thiệt hại về tài sản của người được bảo hiểm; hoặc thiệt hại về tài chính dưới hình thức số tiền mà một công ty bảo hiểm phải có trách nhiệm pháp lý bồi thường.

1. Công ty bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường số tiền nhỏ nhất trong những số tiền dưới đây: (a) số tiền tổn thất; (b) giới hạn trách nhiệm bảo hiểm; (c) số tiền còn lại sau khi áp dụng công thức đồng bảo hiểm (d) số tiền phải trả theo điều khoản bồi thường theo tỷ lệ. Nếu có từ hai đơn bảo hiểm trở lên cùng bảo hiểm cho tài sản bị thiệt hại hoặc bị phá huỷ, mỗi đơn bảo hiểm sẽ bồi thường không nhiều hơn phần tỷ lệ của từng đơn bảo hiểm trong tổn thất đó.



2. Những vấn đề có liên quan đến phạm vi bảo hiểm tổn thất bao gồm: Rủi ro có được bảo hiểm không? Tài sản đó có được bảo hiểm không? Người đó có được bảo hiểm không? Đơn bảo hiểm còn hiệu lực hay không? Các giới hạn trách nhiệm bảo hiểm có đủ để bồi thường không? Địa điểm đó có được bảo hiểm không? Có tình huống làm tăng thêm rủi ro hay không?

3. Các biện pháp mà người được bảo hiểm cần tiến hành: (a) gửi ngay thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm hoặc đại lý bảo hiểm của công ty bảo hiểm; (b) tiến hành mọi việc cần thiết và hợp lý để bảo vệ tài sản không để tổn thất gia tăng; (c) tài sản bị tổn thất tách rời khỏi tài sản không bị tổn thất; (d) cung cấp cho công ty bảo hiểm bản thống kê tài sản bị thiệt hại hoặc phá huỷ; (e) cung cấp cho công ty bằng chứng về tổn thất trong vòng 60 ngày, kể từ khi xảy ra tổn thất; và (f) chuẩn bị sẵn sàng tài sản bị thiệt hại hoặc phá huỷ để công ty bảo hiểm tiến hành giám định.

LOSS ADJUSTMENT EXPENSE

Chi phí tính toán tổn thất.

Chi phí liên quan đến việc công ty bảo hiểm tính toán tổn thất theo một đơn bảo hiểm.

LOSS AND LOSS ADJUSTMENT EXPENSE RESERVES

Quỹ dự phòng bồi thường tổn thất và chi phí tính toán tổn thất.

Số tiền tương ứng với các trách nhiệm của công ty bảo hiểm đối với các khiếu nại chưa giải quyết. Nếu quỹ dự trữ này tăng lên đáng kể so với lợi nhuận của công ty thì rất nguy hiểm, vì quỹ dự phòng có nguy cơ thâm hụt đáng kể; điều đó có nghĩa là quỹ dự phòng không đủ để bồi thường các khiếu nại trong tương lai.

LOSS ASSUMPTION Xem RETENTION AND LIMITS CLAUSE; RISK MANAGEMENT; SELF INSURANCE.

LOSS AVOIDANCE Xem AVOIDANCE.

LOSS CARRYBACK

Lỗ trừ vào những năm trước.

Theo luật thuế, nếu một công ty bảo hiểm sử dụng phương pháp hạch toán chuyển lỗ sang năm sau, thì trước hết, công ty đó phải khấu trừ số lỗ sau thuế trong thời gian quy định vào số lãi sau thuế của 3 năm trước đó.

LOSS CARRYFORWARD

Lỗ chuyển sang năm sau.

Theo luật thuế, một công ty bảo hiểm bị lỗ sau thuế trong một năm nào đó có thể khấu trừ số lỗ đó vào thu nhập chịu thuế của công ty trong năm kế tiếp. Phương pháp hạch toán này có thể được thực hiện với điều kiện là trước hết công ty bảo hiểm đó phải khấu trừ số lỗ sau thuế của mình trong một thời hạn nào đó vào số lãi sau thuế của mình trong 3 năm trước đó, nếu không phải chấp nhận quy trình kế toán lỗ trừ vào những năm trước.

LOSS CLAUSE

Điều khoản tổn thất.

Một điểm đặc trưng của đơn bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm quy định rằng, các giới hạn trách nhiệm của đơn bảo hiểm không bị giảm sau khi bồi thường tổn thất. Thí dụ, nếu giới hạn trách nhiệm bảo hiểm trong một đơn bảo hiểm tài sản là 100 triệu đồng và công ty bảo hiểm đã bồi thường một tổn thất 50 triệu đồng, giới hạn trách nhiệm vẫn giữ nguyên là 100 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền bảo hiểm có hiệu lực đối với các tổn thất trong tương lai vẫn sẽ là 100 triệu đồng. Trong trường hợp không có điều khoản tổn thất, tổng giới hạn trách nhiệm bảo hiểm sẽ giảm xuống sau khi bồi thường tổn thất.

LOSS CONSTANT

Hằng số chi phí tổn thất.

Khoản phụ phí được áp dụng khi tính phí bảo hiểm điều chỉnh có hiệu lực lùi của bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm,  khoản phụ phí cộng thêm vào phí bảo hiểm cơ bản để phản ánh mức chi phí cố định của việc tính toán tổn thất hoặc giải quyết bồi thường.

LOSS CONTROL  Xem ENGINEERING APPROACH; HUMAN APPROACH; RISK MANAGEMENT.

LOSS CONVERSION FACTOR

Hệ số quy đổi tổn thất.

Một biện pháp được sử dụng trong phương pháp tính phí bảo hiểm hiệu lực lùi áp dụng đối với bảo hiểm bồi thường cho người lao động. Một hệ số được áp dụng với các tổn thất đã phát sinh trong thời hạn định phí bảo hiểm đang xem xét để tính ra số chi phí điều chỉnh tổn thất sẽ được sử dụng khi điều tra và giải quyết khiếu nại.

LOSS DEPARTMENT  Xem CLAIMS DEPARTMENT.

LOSS DEVELOPMENT
Sự tiến triển của tổn thất.

Khoản tiền chênh lệch giữa số tiền tổn thất ở thời kỳ đầu và số tiền tổn thất ở thời kỳ cuối.

LOSS DEVELOPMENT FACTOR

Hệ số tiến triển của tổn thất.

Hệ số được dùng để điều chỉnh tổn thất nhằm phản ánh những khiếu nại đã phát sinh nhưng chưa thông báo (IBNR) khi áp dụng phương pháp tính phí bảo hiểm điều chỉnh có hiệu lực lùi. Xem thêm RETROSPECTIVE RATING.

LOSS DRAFT

Lệnh trả tiền bồi thường.

Việc trả các quyền lợi bảo hiểm cho một vụ khiếu nại tổn thất đối với tài sản cầm cố đưọc bảo hiểm.

LOSSES INCURRED

Tổn thất phát sinh.

Phương pháp định lượng quan trọng đối với một công ty bảo hiểm. Phương pháp này chỉ rõ tỷ lệ chi bồi thường của mỗi đồng phí bảo hiểm. Dựa vào các tổn thất phát sinh, người ta xây dựng quỹ dự phòng phù hợp. Những thay đổi về số tổn thất đã phát sinh qua một vài thời hạn bảo hiểm chỉ rõ xu hướng tổn thất và độ chính xác của phí bảo hiểm cơ bản đã tính để phản ánh các tổn thất dự tính.

LOSSES OUTSTANDING

Tổn thất chưa bồi thường.

Các tổn thất thuộc các khiếu nại chưa được bồi thường.

LOSSES PAID

Tổn thất đã bồi thường.

Các tổn thất thuộc các khiếu nại đã được bồi thường.

LOSS EVENT

Sự kiện tổn thất.

Sự kiện gây ra tổn thất.

LOSS EXPECTANCY Xem EXPECTED LOSS; EXPECTED LOSS RATIO; EXPECTED MORBIDITY; EXPECTED MORTALITY; LOSS FREQUENCY METHOD.

LOSS FREQUENCY Xem FREQUENCY; FREQUENCY AND DISTRIBUTION OF LOSSES.

LOSS FREQUENCY METHOD

Phương pháp  tần số tổn thất.

Quy trình này dùng để dự tính số lượng tổn thất trong tương lai trong một khoảng thời gian nhất định. Sự dự tính các tổn thất trong tương lai này là cơ sở của phí bảo hiểm cơ bản. Người ta cộng vào phí bảo hiểm cơ bản các khoản phụ phí để bảo đảm chi phí, lợi nhuận và các chi phí khác của công ty bảo hiểm.

LOSS LOADING Xem LOADING.

Loss of Engagements (Loss of Hire)

Thiệt hại tiền thuê.

Là mất tiền thuê tàu hay mất khả năng sử dụng tàu. Điều khoản đâm va trong đơn bảo hiểm thân tàu chỉ bảo hiểm thiệt hại tiền thuê của tàu khác, không bảo hiểm thiệt hại tiền thuê của tàu được bảo hiểm. Có thể bảo hiểm thiệt hại tiền thuê sau khi tàu bị tai nạn, song thông thường rủi ro này do hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P & I club) bảo hiểm.

LOSS OF INCOME

Mất thu nhập.

Thu nhập của người được bảo hiểm trước khi bị thương tật trừ đi thu nhập của người đó sau khi bị thương tật. Xem thêm DISABILITY INCOME INSURANCE.

LOSS OF INCOME INSURANCE

Bảo hiểm mất thu nhập.

Một mục trong bảo hiểm tài sản dành riêng cho việc bảo hiểm thu nhập bị mất của người lao động, nếu  rủi ro như cháy gây hư hại hoặc phá huỷ nơi làm việc, làm cho  công nhân bị thất nghiệp. Thí dụ, bảo hiểm trong trường hợp  một vụ cháy phá huỷ một nhà máy sản xuất khiến những người lao động phải nghỉ việc không lương. Trong bảo hiểm y tế, tiền trợ cấp mất thu nhập được trả khi người được bảo hiểm bị thương tật.

Loss of Life and Personal Injury 

Thiệt hại sinh mạng và thương tổn cá nhân.

Mặc dù mọi người đều có quyền lợi bảo hiểm trong các rủi ro này, nhưng nói chung các nhà bảo hiểm hàng hải không bảo hiểm quyền lợi này. Tuy nhiên, Hội P&I nhận bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của các thành viên  đối với thiệt hại sinh mạng và thương tổn cá nhân của người khác. Theo thông lệ, điều khoản đâm va trong đơn bảo hiểm thân tàu không mở rộng để bảo hiểm trách nhiệm pháp lý này. Tuy nhiên, các điều khoản P&I trong một số loại đơn bảo hiểm thân tàu (ví dụ: đơn bảo hiểm các rủi ro của Người đóng tàu, đơn bảo hiểm rủi ro tại cảng và đơn bảo hiểm tàu du lịch) có quy định về bảo hiểm trách nhiệm pháp lý.

Loss of Market

Mất thị trường.

Rủi ro này không được bảo hiểm trong thị trường bảo hiểm hàng hải. Mất thị trường cũng không được chấp nhận là tổn thất chung, vì không phải là hậu quả trực tiếp của hành động tổn thất chung.

Loss of Profits

Mất lợi nhuận.

Hình thức cơ bản duy nhất của bảo hiểm lợi nhuận là hình thức bảo hiểm đối với hàng hoá thông thường khi lợi nhuận dự tính được bao gồm trong giá trị được bảo hiểm của hàng hoá theo thoả thuận. Trong điều khoản định giá của hợp đồng bảo hiểm mở sẵn và hợp đồng bảo hiểm bao có quy định tính gộp số lợi nhuận này. Trên thực tế, loại bảo hiểm thiệt hại lợi nhuận là bảo hiểm mất thị trường và thị trường Luân Đôn thường không nhận bảo hiểm.

Loss of Specie

Tổn thất biến dạng

Đây là tổn thất toàn bộ thực tế. Tổn thất biến dạng xảy ra khi tài sản được bảo hiểm bị thiệt hại đến mức không còn là vật thể đã được bảo hiểm, nghĩa là nó đã thay đổi hình dạng. Trường hợp này cũng xảy ra khi tài sản được bảo hiểm không thể sử dụng đúng với mục đích mà nó đã được thiết kế. Thí dụ bao xi măng hoặc khoai tây bị ngâm trong nước biển thì không thể bán được.

LOSS OF TIME INSURANCE Xem LOSS OF INCOME INSURANCE.

LOSS OF USE INSURANCE

Bảo hiểm mất tính năng sử dụng.

Bảo hiểm trường hợp tài sản bị hư hại hoặc phá huỷ đến mức người được bảo hiểm không thể sử dụng tài sản đó theo đúng mục đích đặt ra. Thí dụ, tổn thất do mất tính năng sử dụng của một máy khoan nén do hành động phá hoại cố ý gây ra, có thể được bảo hiểm.

LOSS PAYABLE CLAUSE

Điều khoản tổn thất được bồi thường.

Loại bảo hiểm dành cho người nhận thế chấp nếu bất động sản hoặc động sản dùng làm vật thế chấp tiền vay, bị thiệt hại hoặc phá huỷ. Thí dụ, một ngân hàng (Người nhận thế chấp) cho một cá nhân (Người thế chấp) vay một khoản tiền trên cơ sở thế chấp một số tài sản quý. Tài sản quý giá đó mất trộm. Nếu cá nhân đó không trả được khoản tiền vay, ngân hàng sẽ được bồi thường theo đơn bảo hiểm một khoản tiền tối đa bằng khoản tiền vay chưa trả.   

LOSS PREVENTION Xem ENGINEERING APPROACH; LOSS PREVENTION AND REDUCTION.

LOSS PREVENTION AND REDUCTION

Ngăn ngừa và giảm bớt tổn thất.

Quy trình kiểm soát công tác quản lý rủi ro. Quy trình này nhấn mạnh việc quản lý an toàn,nhằm mục đích giảm bớt tần số và mức độ của các tổn thất tiềm tàng. Các doanh nghiệp áp dụng quy trình này bằng cách đặt các biển báo nhắc nhở an toàn, tổ chức các hội nghị an toàn và thưởng tiền cho những người lao động có thành tích giữ gìn an toàn tốt nhất. Xem thêm ENGINEERING APPROACH; HUMAN APPROACH.   

LOSS PREVENTION SERVICE Xem ENGINEERING APPROACH.

LOSS RATE 

Mức độ tổn thất.

Tần số của tổn thất. Xem thêm LOSS FREQUENCY METHOD.

LOSS RATIO

Tỷ lệ tổn thất

Tỷ lệ tổng số tiền bồi thường các tổn thất đã phát sinh, cộng với chi phí tính toán tổn thất so với tổng số phí bảo hiểm được hưởng.

LOSS RATIO METHOD

Phương pháp tỷ lệ tổn thất.

Điều chỉnh các mức phí bảo hiểm theo một tỷ lệ phần trăm quy định thống nhất cho các loại đơn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm có liên quan chặt chẽ với nhau. Mục đích của việc điều chỉnh này là để trực tiếp điều chỉnh tỷ lệ tổn thất thực tế kết hợp của các loại đơn bảo hiểm đang xem xét cho sát với với tỷ lệ tổn thất ước tính của các loại đơn bảo hiểm này. Cần điều chỉnh sao cho dung sai hoặc độ lệch tiêu chuẩn không đáng kể giữa tỷ lệ tổn thất thực tế và tỷ lệ tổn thất ước tính. 

LOSS RATIO RESERVE METHOD

Phương pháp tính quỹ dự  phòng theo tỷ lệ tổn thất.

Công thức do các công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm áp dụng đối với một nghiệp vụ bảo hiểm nhất định để so sánh tổng số tiền bồi thường tổn thất và chi phí tính toán tổn thất với tổng số phí bảo hiểm. Phương pháp này cho thấy (1) phần bồi thường tổn thất và trang trải các chi phí chiếm bao nhiêu phần trăm trong mỗi  đồng phí bảo hiểm phát sinh và (2) cần duy trì quỹ dự phòng như thế nào để bồi thường  tổn thất và trang trải chi phí.

LOSS REDUCTION Xem LOSS PREVENTION AND REDUCTION.

LOSS REPORT Xem CLAIM REPORT.

LOSS RESERVES

Quỹ dự phòng bồi thường tổn thất.

Quỹ dự phòng những khiếu nại đã biết nhưng chưa bồi thường, gọi là các khiếu nại chưa phải bồi thường và những khiếu nại đã phát sinh nhưng chưa thông báo. Vấn đề cực kỳ quan trọng mà một công ty bảo hiểm trách nhiệm phải đương đầu là số tiền dự trữ cần thiết cho các khiếu nại đã phát sinh nhưng chưa thông báo, vì nhiều khiếu nại trong số các khiếu nại này và việc giải quyết các khiếu nại đó có thể chỉ xuất hiện sau một vài năm trong tương lai. Điều này được gọi là trách nhiệm phân bổ chưa hoàn thành (Tail end distribution liability). Xem thêm FULL PRELIMILARY TERM RESERVE PLAN; PROSPECTIVE RESERVE; RESERVE LIABILITIES REGULATION; RETROSPECTIVE METHOD RESERVE COMPUTATION.

LOSS RETENTION Xem RETENTION AND LIMITS CLAUSE; RISK MANAGEMENT; SELF INSURANCE.

LOSS RUN Xem LOSS DEVELOPMENT; LOSS FREQUENCY METHOD.

LOSS SETTLEMENT Xem LOSS SETTLEMENT AMOUNT.

LOSS SETTLEMENT AMOUNT

Số tiền giải quyết bồi thường tổn thất.

Trong bảo hiểm chủ gia đình, thường có yêu cầu đồng bảo hiểm 80%, có nghĩa là người được bảo  hiểm phải tự bảo hiểm giá trị ngôi nhà trên cơ sở chi phí thay thế tối thiểu 80%. Thí dụ, một ngôi nhà trị giá 200 triệu đồng bị cháy thiệt hại 50 triệu đồng. Nếu bảo hiểm ngôi nhà với số tiền 150 triệu đồng, thì có vẻ như người được bảo hiểm sẽ được bồi thường tổn thất toàn bộ. Nhưng thực ra,  người chủ gia đình chỉ nhận được 46, 875 triệu đồng theo công thức sau:

	Số tiền bảo hiểm
	x  Tổn thất
	= Số tiền bồi thường cho   người được bảo hiểm

	80% Số tiền bảo hiểm theo giá trị thực tế 

(cơ sở chi phí thay thế)
	
	


	150 triệu đồng
	x 50 triệu đồng
	= 46,875 triệu đồng

	160 triệu đồng
	
	


Tuy nhiên, nếu người được bảo hiểm đã mua bảo hiểm bằng 80% giá trị ngôi nhà, tức là 160 triệu đồng thì người được bảo hiểm sẽ được bồi thường toàn bộ tổn thất 50 triệu đồng theo công thức sau:

	160 triệu đồng
	x  50 triệu đồng
	= 50.000USD

	160 triệu đồng
	
	


Xem thêm COINSURANCE; SETTLEMENT OPTIONS, PROPERTY AND CASUALLY INSURANCE.

LOSS SEVERITY Xem SEVERITY RATE.

LOSS TRENDS

Xu hướng tổn thất.

Dự báo về các tổn thất bất ngờ trong tương lai trên cơ sở phân tích các mẫu tổn thất trong quá khứ. Bức tranh về những tổn thất dự báo sẽ được sử dụng để xác định chi phí thuần tuý của sự bảo vệ (phần phí bảo hiểm được sử dụng để bồi thường) và tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản, quỹ dự phòng bồi thường tổn thất bất thường và xét xem công ty có nên tiếp tục bán loại hình bảo hiểm  đó hay không, hoặc chỉ nên bán ở một vùng địa lý nhất định. Tuy nhiên, xu hướng tổn thất dựa vào dữ liệu trong quá khứ thực sự có thể không đại diện cho kết quả tổn thất trong tương lai.      

LOSS-YEAR STATISTICS Xem ACCIDENT-YEAR STATISTICS.

LOST-INSTRUMENT BOND

Giấy cam kết mất giấy chứng nhận.

Giấy cam kết bồi thường theo đó người có giấy chứng nhận cổ phiếu bị mất sẽ được cấp một bản sao giấy chứng nhận. Giấy cam kết bồi thường bảo đảm rằng, nếu tìm lại được giấy chứng nhận cổ phiếu gốc, người có giấy chứng nhận cổ phiếu sẽ gửi giấy chứng nhận đó cho công ty bảo lãnh.

LOST POLICY RECEIPT

Giấy biên nhận mất đơn bảo hiểm.

Giấy biên nhận theo mẫu của công ty bảo hiểm nhân thọ có chữ ký của người có đơn bảo hiểm xác nhận việc huỷ bỏ một đơn bảo hiểm đã bị mất. Giấy biên nhận đã được ký này sau đó sẽ là bằng chứng chứng minh rằng đơn bảo hiểm nói trên không còn hiệu lực nữa. Việc làm này là để bảo vệ công ty bảo hiểm, nếu người có đơn bảo hiểm khiếu nại rằng đơn bảo hiểm đó chưa bao giờ bị huỷ bỏ. 

LOST POLICY RELEASE Xem LOST POLICY RECEIPT.

LUMP SUM

Số tiền bảo hiểm trả gộp một lần.

Trong bảo hiểm nhân thọ, số tiền bảo hiểm trả một lần, thay cho việc trả làm nhiều lần theo định kỳ. Xem thêm LUMP SUM DISTRIBUTION.

LUMP SUM DISTRIBUTION

Trả gọn một lần.

Một phương án trả tiền trợ cấp tử vong, theo đó một người thụ hưởng đơn bảo hiểm nhân thọ nhận được số tiền trợ cấp tử vong trả gọn một lần, thay cho việc trả làm nhiều lần theo định kỳ.

LUMP SUM REFUND ANNUITY  Xem CASH REFUND ANNUITY (LUMP SUM REFUND ANNUITY).

Lutine Bell

Chuông Lutine

Chuông vớt được năm 1859 trên tàu Lutine bị đắm ở ngoài biển năm 1799, nay treo tại Phòng khai thác bảo hiểm của hãng Lloyd's. Theo truyền thống, chuông này được rung lên để lưu ý mọi người về một thông báo quan trọng.
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